I. BỐI CẢNH, TẦM NHÌN VÀ CÁC CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KHU KINH TẾ

1.1. Bối cảnh phát triển khu kinh tế

a) Các yếu tố thuận lợi trong mối quan hệ liên vùng: 

· Ql8 qua cửa khẩu Cầu Treo là đường nối gần nhất từ Hà nội, Vinh, Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh sang thủ đô Viên Chăn và nối kết với các tỉnh Bắc Thái lan, sang Mianmar.

· Hành lang đường bộ qua cửa khẩu Cầu Treo là hành lang vận tải đường bộ thuận tiện nhất từ đồng bằng Bắc bộ và Bắc trung bộ sang khu vực Trung Lào, đặc biệt là Viêng Chăn và Đông Bắc Thái Lan.
· Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo là một trong 3 cửa khẩu chính của Việt nam với CHDCND Lào, được hưởng các chế độ ưu đãi đầu tư theo chính sách đối với khu kinh tế cửa khẩu.

· Khu kinh tế thuộc địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, ngoài khu kinh tế CKQT Cầu Treo, hiện đang có các khu chức năng có tiềm năng trở thành khu vực phát triển phong phú và năng động của vùng Bắc Trung Bộ, như: Khu kinh tế Vũng Áng với hạt nhân là cảng biển nước sâu tốt nhất Bắc Trung Bộ và miền Bắc và trung tâm công nghiệp thép lớn nhất cả nước; Khu vực rừng quốc gia Vũ Quang; hệ thống bãi biển và các khu du lịch ven biển; Các di tích văn hóa – lịch sử … Các khu vực này và Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo có thể tương tác hỗ trợ lẫn nhau cùng phát triển, phát huy thế mạnh đặc thù riêng của mỗi khu.

· Trong mối quan hệ vùng liên tỉnh, Khu kinh tế CKQT Cầu Treo nằm trong vùng Bắc Trung Bộ, tuy là vùng còn đang có hiện trạng phát triển ở mức độ thấp nhưng đang được quan tâm đầu tư khai thác các tiềm năng phát triển để tạo bứt phá trong phát triển kinh tế - xã hội, bao gồm: Về phía Bắc có Khu kinh tế Nghi Sơn – hạt nhân là công nghiệp lọc hóa dầu; Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An – được định hướng tập trung vào thương mại, dịch vụ. Quá trình hình thành và phát triển của các khu kinh tế trên cũng như các khu dịch vụ du lịch ven biển cũng là yếu tố tích cực thu hút các luồng đầu tư và khách du lịch có tiềm năng rất lớn về phía Nam (hiện đang tập trung tại vùng Hà nội). Các luồng vốn đầu tư, và đặc biệt là các luồng khách du lịch, ngày càng vươn ra xa trung tâm Hà nội và ngày càng thuận lợi hơn cho khu vực tỉnh Hà Tĩnh nói chung và Khu kinh tế Cửa khẩu Cầu Treo nói riêng trong việc phát triển du lịch, nếu Hà Tĩnh và Cầu Treo cung cấp được các sản phẩm du lịch đủ tính hấp dẫn.

· Hệ thống hành lang kỹ thuật quốc gia, tuy không phải là yếu tố thuận lợi riêng của Cầu Treo, nhưng cũng góp phần tăng khả năng lưu thông, tạo thuận lợi cho quá trình phát triển khu kinh tế, bao gồm:

· Các công trình đã được đầu tư: QL1A, đường Hồ Chí Minh, cảng Vũng Áng;

· Các công trình đã được quy hoạch: đường vành đai biên giới phía Tây (qua Khu kinh tế CKQT Cầu Treo); đường bộ cao tốc Bắc Nam và đường sắt cao tốc Bắc Nam.

b) Phát triển kinh tế cửa khẩu và khu kinh tế cửa khẩu bền vững và gắn liền với việc xây dựng và phát triển mối quan hệ chính trị hữu nghị, ổn định, bền vững giữa nước ta với các nước Trung Quốc, Lào và Campuchia: 

· Đối với biên giới Lào, cần củng cố và nâng cao vị thế của Việt nam trong mối quan hệ quốc tế với các nước láng  giềng phía Tây, không nên là chiều ảnh hưởng ngược lại. Do đó không nên định hướng phát triển khu kinh tế để thu hút vốn đầu tư nói chung mà cần nỗ lực thu hút nguồn lực trong nước hoặc từ các nước có trình độ khoa học công nghệ tiên tiến, từ đó có thể tăng cường ảnh hưởng của Việt nam.
· Có thể đánh giá các đối tượng trong và ngòai nước có thể quan tâm đến đầu tư tại khu kinh tế cửa khẩu Cầu Treo, để có những định hướng kiểm soát phát triển, bao gồm:

· Mọi đối tác trong và ngòai nước muốn tranh thủ các điều kiện ưu đãi trong thời gian đến năm 2012

· Những công ty Thái lan muốn đặt đại lý chung tại Việt Nam

· Những công ty Việt Nam muốn tạo thị trường bên Lào, Thái lan nhưng vẫn chịu sự quản lý hành chính của Việt Nam

· Những công ty quốc tế muốn gây ảnh hưởng chung ở Đông nam Á.

· Những công ty thương mại có thế mạnh về hiểu biết thị trường hai bên

· Các công ty du lịch văn hóa hai nước.

( Như vậy, có thể thấy, việc phát triển những họat động sản xuất công nghiệp hay tạm nhập tái xuất tại khu vực Cầu Treo là không tối ưu.

· Về phía Tây, cách Khu vực Cầu Treo khoảng 20km, dọc theo Ql8 đi Viên Chăn của CHDCND Lào, có Thị trấn Lạc Xao. Tuy ở khoảng cách tương tự như Thị trấn Tây Sơn so với khu vực cửa khẩu, nhưng Lạc Xao có quỹ đất thuận lợi để xây dựng lớn hơn. Hiện nay, trong các chương trình hợp tác phát triển giữa hai nước, đã có những định hướng phát triển cơ sở hạ tầng và các chức năng nhằm thúc đẩy sự phát triển của khu vực biên giới Trung Lào. Khi khu vực này của CHDCND Lào được phát triển thì sẽ có tác dụng phối hợp với Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, tạo nên những quy mô phát triển lớn hơn, có tác dụng thúc đẩy phát triển chung. Do quỹ đất ngay tại khu vực cửa khẩu phía Việt nam rất hạn hẹp, cũng cần có chương trình thỏa thuận hợp tác phát triển để có thể xây dựng và sử dụng một số công trình cần quỹ đất lớn tại khu vực giáp cửa khẩu, trên lãnh thổ CHDCND Lào, đóng góp vào sự phát triển chung của khu vực cửa khẩu của cả hai nước. 

c) Phát triển kinh tế cửa khẩu và khu kinh tế cửa khẩu trong chiến lược và kế hoạch dài hạn, theo thứ tự ưu tiên trong từng giai đoạn, phù hợp với điều kiện cụ thể và phù hợp với định hướng phát triển của quốc gia:

· Cầu Treo chỉ là 1 trong 30 khu kinh tế cửa khẩu trong tòan quốc, trong đó có 10 khu ở biên giới với CHDCND Lào. 3 cửa khẩu cạnh tranh trực tiếp với Cầu Treo là: Thanh Thủy, ChaLo, Lao Bảo. Mỗi cửa khẩu cần phải có một chiến lược cụ thể, bổ trợ cho nhau. Đồng thời sẽ phải cạnh tranh với nhau, đưa ra những ý tưởng       độc đáo, kế hoạch khả thi thì mới đảm bảo được các mục tiêu phát triển.

· Trong 30 khu kinh tế cửa khẩu với Trung Quốc, Lào và Campuchia, có 9 khu chính là: Móng Cái, Lào Cai, Lạng Sơn, Lao Bảo, Cầu Treo, Bờ Y, Mộc Bài, An Giang và Đồng Tháp (biên giới với mỗi nước láng giềng sẽ có 3 khu kinh tế cửa khẩu chính). Trong 9 khu này thì mỗi đường biên giới lại có một khu được coi là số 1. Biên giới Trung Quốc lấy cửa khẩu Lạng Sơn, biên giới Lào lấy cửa khẩu Lao Bảo và biên giới Campuchia lấy cửa khẩu Mộc Bài làm chủ chốt. Về mặt chính trị, nhà nước có thể đầu tư, bao cấp để đẩy mạnh sự phát triển trong 3 điểm chủ chốt này, nhằm tạo ra vị thế và diện mạo của quốc gia trong mối quan hệ với các nước láng giềng. Vì vậy những khu vực cửa khẩu này đã nhận được mọi sự ưu đãi cao nhất có thể và được kết nối hạ tầng tốt nhất. Tuy nhiên, với điều kiện kinh tế nước ta, nhà nước chưa thể và cũng không nên đầu tư bao cấp dàn trải trên cả 9 điểm, chưa nói đến 30 điểm. Thực tế đầu tư trong 10 năm qua cho các khu kinh tế cửa khẩu đã chứng minh rõ điều này. Vì thế, với địa vị là điểm quan trọng thứ hai trên biên giới với CHDCND Lào, chiến lược phát triển khu kinh tế cửa khẩu Cầu Treo cần đảm bảo tạo được nguồn lực phát triển bền vững lâu dài, khi không còn các chính sách ưu đãi. 
· Cửa khẩu Lao Bảo có chiến lược ưu đãi hơn và được thành lập sớm hơn. Khu kinh tế Cầu Treo không nên đi theo chiến lược phát triển giống Lao Bảo. Hiện nay, hầu hết các khu kinh tế cửa khẩu đều được quy hoạch tương tự như nhau, với những khu thương mại, dịch vụ, thuế quan, buôn bán miễn thuế, du lịch, công nghiệp chế biến phục vụ xuất nhập khẩu, khu dân cư, khu trung tâm văn hóa hành chính v.v., nhưng rõ ràng trong 3 đường biên giới, tiềm năng thực sự của mỗi đường lại có khác nhau do đó chiến lược phát triển cũng cần được xác định khác nhau. Trong khi đường biên giới Trung Quốc chủ yếu nặng về giao lưu, thương mại có tầm ảnh hưởng quốc gia, thì Mộc Bài chỉ có thể được xác định như một điểm mua sắm hấp dẫn cho người dân thành phố HCM. Trên biên giới Lào, Việt nam cần cố gắng chứng tỏ vị thế tiến bộ về công nghệ, sản xuất để có thể mở rộng ảnh hưởng kinh tế sang phía Tây, từ đó củng cố an ninh quốc phòng. Có lẽ vì vậy, cửa khẩu Lao Bảo đã được định hướng rõ ràng là một khu sản xuất, chế biến với những mặt hàng như cao su, da, may mặc, lắp ráp ô tô v.v. Tuy nhiên, cần nhận rõ rằng sự phát triển của Lao Bảo đến nay, chủ yếu dựa vào ưu đãi, bao cấp của nhà nước. Đây vừa là sự bao cấp cho địa bàn nghèo, vừa là vấn đề hình ảnh quốc gia. Những nỗ lực bao cấp này sẽ khó được tiếp tục ở mức độ tương tự như vậy cho một khu thứ hai. Ngay cả với những ưu đãi hàng đầu như vậy thì thành công của Lao Bảo cũng còn là khiêm tốn. Sau hàng chục năm vận hành, gần như tất cả diện tích đất quy hoạch xây dựng đã được giao đất lập dự án mà mới có khoảng 2.500 nhân công, tương đương quy mô một nhà máy tầm trung. Mặt khác, cả nước Lào có hơn 4 triệu dân, đa số lại nghèo, nếu khu Lao Bảo phát triển đúng dự kiến thì đã thừa công suất để đáp ứng nhu cầu xuất khẩu sang Lào. Nếu Cầu Treo cũng xác định Lào là thị trường chính thì không thể có chung mặt hàng với Lao Bảo.

· Hai cửa khẩu cạnh tranh trực tiếp với Cầu Treo là Thanh Thủy (Nghệ An)            và Cha lo (Quảng Bình). Tuy hai khu cửa khẩu này không nằm trong 9 cửa khẩu            chính được đặc biệt quan tâm của Chính phủ, nhưng cũng cần nhận định một số              thuận lợi và khó khăn của các khu vực này để so sánh với Cửa khẩu Cầu Treo như sau:

· Nếu tuyến đường nối về phía Tây từ của khẩu Thanh Thủy được xây dựng thì của khẩu này sẽ kết nối rất thuận lợi với TP. Paksan thủ phủ của tỉnh Bôlikhămxay của CHDCND Lào và cự ly từ đồng bằng sông Hồng đến Viêng Chăn gần hơn được 110km so với qua Cầu Treo. Tuy nhiên để thông được tuyến đường phía Tây trên đất CHDCND Lào đòi hỏi kinh phí rất lớn, đây lại không phải là vùng chứa nhiều động lực phát triển của Lào nên có lẽ trong tương lai gần, tuyến đường này khó hình thành. Mặt khác, tại cửa khẩu Thanh Thủy hiện chưa hề có cơ sở vật chất, chưa có cửa khẩu.

· Cửa khẩu Chalo cũng gặp khó khăn về quy đất và đường QL12 trên đất Việt nam qua nhiều đèo dốc hơn so với qua Cửa khẩu Cầu Treo. Đồng thời đường qua cửa khẩu Chalo chỉ kết nối thuận tiện với tỉnh Khăm Muộn. Để đi Viêng Chăn thì qua CK Cầu Treo thuận lợi hơn. Tuy nhiên cũng cần thấy rằng cửa khẩu Chalo có cự ly đến cảng Vũng Áng gần hơn.

· Từ các phân tích trên cho thấy, khu vực cửa khẩu Cầu Treo tuy có một số mặt thuận lợi hơn cửa khẩu Thanh Thủy và cửa khẩu Chalo nhưng 2 cửa khẩu kí cũng có mặt thuận lợi hơn. Điểm quan trọng nhất là cửa khẩu Cầu Treo được đưa vào danh mục 3 cửa khẩu chính với CHDCND Lào và đang được tập trung nâng cấp cải tạo QL8 là điều kiện thuận lợi hơn để Cầu Treo phát triển. Vấn đề còn lại là xác định được chiến lược tạo thế mạnh cho Cầu Treo tương lai lâu dài, từ việc khai thác quỹ đất, lựa chọn mô hình phát triển đến tạo cảnh quan. Nơi nào có khả năng hấp dẫn du lịch hơn, gắn kết được nông lâm nghiệp với du lịch với công nhgiệp chế biến tốt hơn, cảnh quan thân thiện hơn, nơi đó sẽ phát triển mạnh hơn.

· Hành lang Đông – Tây tạo cho khu vực Cầu Treo những nguồn lực phát triển nhất định, nhưng Khu vực Cầu Treo không nên quá trông đợi vào tiềm năng phát triển do hành lang Đông – Tây mang lại: Trong những luận chứng phát triển kinh tế miền Trung hiện nay ở nước ta, thường nhấn mạnh hành lang Đông Tây nối với Thái Lan và Myanma, trong đó Việt nam là cửa biển của hành lang này. Tuy nhiên, vùng Đông Bắc Thái Lan và Myanma đều tương đối nghèo, không phải vùng công nghiệp mà là vùng có thế mạnh du lịch hơn. Ngay cả khi những vùng này phát triển công nghiệp và cần đến cửa biển của Việt nam thì đó cũng là tiềm năng của Vũng Áng nhiều hơn của Cầu Treo, do cảng Vũng Áng là cảng tốt nhất của Khu vực Bắc Trung Bộ, được quy hoạch thành trung tâm công nghiệp và cảng biển của Hà Tĩnh và miền Trung. 

( Cầu Treo cần có mô hình kinh tế khác với các khu cửa khẩu khác.

d) Lấy hiệu quả kinh tế, chính trị làm tiêu chí quan trọng, dự báo đầy đủ ảnh hưởng của kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế. Cần đảm bảo các bên tham gia đều được hưởng lợi từ kinh tế cửa khẩu và khu kinh tế cửa khẩu.

· Về lâu dài, hiệu quả chính trị chỉ có thể đạt được thông qua hiệu quả kinh tế.

· Trên nguyên tắc cơ bản, kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế không thể dựa trên cơ sở bao cấp. Những điều kiện thuận lợi và ưu tiên đặc biệt do đó chỉ có thể là chất xúc tác, khuyến khích đặc biệt trong thời gian đầu. Tuy nhiên, mọi họat động kinh doanh vẫn phải đảm bảo có thể thực hiện một cách hiệu quả khi những ưu đãi này không còn nữa. Việc miễn thuế xuất nhập khẩu đối với mặt hàng bình thường thì không đủ sức hấp dẫn, còn đối với những mặt hàng thuế rất cao thì sẽ làm hỏng chính sách dùng thuế để hạn chế tiêu dùng.

· Người dân địa phương cũng cần được hưởng lợi từ kinh tế cửa khẩu. Do đó một trong những tiêu chí cơ bản là sự tham gia của cộng đồng vào họat động kinh tế. Mặt khác, các giải pháp quy hoạch và thực hiện quy hoạch, nếu tạo cơ hội huy động nguồn lực trong dân và các nhà đầu tư nhỏ và vừa thì sẽ khả thi hơn. 

( Về lâu dài, Cầu treo cần có một luận chứng kinh tế dựa trên quy luật kinh tế thị trường, hướng tới hội nhập quốc tế và tạo cơ hội cho nhiều thành phần tham gia phát triển và hưởng lợi, đặc biệt là người dân địa phương, để đảm bảo tính bền vững.

e) Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế cửa khẩu với phát triển nguồn nhân lực, đồng bộ với quy hoạch nguồn nhân lực, quy hoạch các công trình hạ tầng xã hội (trường học, cơ sở y tế, văn hoá, thể thao, khu dân cư...).

· Hiện nay, khu vực Cầu treo rất thiếu nhân lực, kể cả về chất lẫn lượng. Tỉnh Hà Tĩnh tuy là địa phương có truyền thống hiếu học, có thể đào tạo lực lượng lao động có trình độ cao đóng góp cho sự phát triển chung của cả nước, nhưng phục vụ ngay cho địa bàn tỉnh Hà Tĩnh lại không dồi dào nhân lực chất lượng cao, trong khi, phải cung cấp trước tiên cho khu kinh tế Vũng Áng. 

· Hệ thống hạ tầng xã hội là điều kiện cần, nhưng không đủ để phát triển nguồn nhân lực. Điều quan trọng nhất là mô hình làm việc và tạo cơ hội thu nhập. 

( Cần định hướng đầu tư công nghệ tiên tiến và cần ít đất, ít nhân công. 

Ngoài ra, cần có chính sách ưu đãi, hỗ trợ để thu hút nguồn nhân lực từ các nơi về Hà Tĩnh làm việc, mặt khác cần có chiến lược kêu gọi,  thu hút người dân gốc Hà Tĩnh hiện đang sống và làm việc xa quê hương đóng góp công sức xây dựng quê hương, trong đó, một trong những hình thức tốt nhất là trực tiếp làm việc tại Cầu Treo theo định kỳ hoặc ngắn hạn.

f) Phát triển kinh tế cửa khẩu và khu kinh tế cửa khẩu phải chú ý tới yêu cầu bảo vệ môi trường và yêu cầu an ninh, quốc phòng.

· Đặc điểm môi trường cơ bản của khu vực Cầu treo là hệ thống rừng núi, sông suối và khu vực đồng bằng châu thổ có khả năng ngập úng hàng năm. Các lọai địa hình

                                                                                                                                                                                                                   phân chia thành những vùng rất nhỏ, đan xen với nhau. Tất cả những dự án sử dụng mặt bằng lớn, cần phải san lấp nhiều đều sẽ ảnh hưởng lớn đến môi trường.

· Cần xác định rõ mức độ yêu cầu đảm bảo an ninh, quốc phòng và có biện pháp quản lý phù hợp, hữu hiệu. Cần áp dụng khoa học công nghệ để thể chế kiểm duyệt an ninh của các xã biên giới phù hợp và tạo thuận lợi cho việc phát triển những khu kinh tế, du lịch mang ý nghĩa giao lưu quốc tế.

Tóm lại, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu, khu vực, Việt nam và Hà Tĩnh như hiện nay, chiến lược phát triển Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, ngoài việc tranh thủ các chính sách ưu đãi của nhà nước để tạo động lực phát triển trong giai đoạn đầu, cần tạo được cơ hội phát triển thực thụ cho Cầu Treo về lâu dài, phát huy các tiềm năng thật của khu vực. Các tiềm năng này bao gồm:

1- Vị thế cửa khẩu, nằm trên đường giao thông Đông - Tây, là địa danh tương đối nổi tiếng và là nơi giáp ranh hai nền văn hóa Việt - Lào.

2- Hệ thống sông suối chằng chịt, với sông Ngàn phố ở giữa và rất nhiều nhánh suối, lại có nguồn nước khoáng thiên nhiên. Đây là yếu tố thuận lợi cho phát triển du lịch cũng như những ngành nghề liên quan đến nước.

3- Rừng núi bao quanh trùng điệp, đa số là núi đất, có thể sử dụng làm lâm nghiệp.

Tuy nhiên, Cầu Treo có một số hạn chế sau:

1- Khu vực có quỹ đất thuận lợi xây dựng nằm xa cửa khẩu – cách khoảng 20km;

2- Các sông suối mùa lũ thì ngập úng, mùa khô thì cạn nước;

3- Đường lên cửa khẩu nhỏ, ngoằn nghoèo, không thuận tiện cho giao thông vận tải;

4- Ảnh hưởng gió Lào vào mùa hè và lũ lụt vào mùa mưa;

5- Quỹ đất nhỏ, nằm rải rác, có sông suối ngăn cách ở giữa, mùa lũ có thể ảnh hưởng giao thông;

6- Dân cư thưa thớt, không có nguồn lao động chuyên nghiệp.

Trong bối cảnh đó, chiến lược phát triển Khu kinh tế Cầu Treo phải làm sao phát huy được những thế mạnh và hạn chế được các điểm yếu. Nhìn chung, thì một khu vực kinh tế nhỏ, với vài chục ngàn dân thì không thể và không nên đầu tư quá dàn trải, mà phải tập trung vào một vài sản phẩm chính, từ đó phát triển những lĩnh vực khác xung quanh.

1.2. Tầm nhìn – viễn cảnh phát triển:


1.3. Các chiến lược phát triển chính và các giải pháp thực hiện:

a) Chiến lược 01: Thúc đẩy giao lưu  thương mại cửa khẩu: Các giải pháp chính bao gồm:

· Mở rộng và nâng cao năng lực giao thương ngay tại khu vực cửa khẩu giáp biên giới với CHDCND Lào: Với vị trí đặc biệt, là quỹ đất nằm tại khu vực cửa khẩu cũng đồng thời là quỹ đất duy nhất (rộng khoảng 20ha) có thể tổ chức dịch vụ giữa vùng rừng núi dọc theo  đường QL8A, nằm cách các khu vực có thể tổ chức điểm dịch vụ - dừng chân khác về phía Việt nam là khoảng 20km, về phía Lào là khoảng 35km, nên qũy đất này có vai trò quan trọng hàng đầu trong Khu kinh tế.  Giải pháp đầu tiên là cần tổ chức tại đây một trung tâm giao thương và kết hợp điểm dịch vụ dừng chân sôi động, hấp dẫn, tiện nghi. Cần tạo được cuộc sống sinh động mang dáng dấp đô thị miền núi với những hình ảnh tương xứng với một khu vực cửa khẩu quốc tế giữa Việt nam và Lào, góp phần thúc đẩy giao thương quốc tế, cũng đồng thời là hình ảnh của Việt nam giới thiệu với du khánh khi tiếp cận qua cửa khẩu Cầu Treo từ phía Tây.
· Xây dựng tuyến đường chính phía Nam sông Ngàn Phố, trong khu trung tâm khu kinh tế. Trong tương lai, đoạn QL8A qua khu vực trung tâm vẫn đồng thời là trục đường đô thị chính kết nối các khu chức năng phía Bắc sông Ngàn Phố, việc xây dựng thêm tuyến đường chính phía Nam sông sẽ thúc đẩy phát triển khu vực phía Nam, đồng thời  giảm áp lực vận tải lên đoạn đường QL8A qua trung tâm, nâng cao chất lượng đô thị cho các khu chức năng hai bên tuyến đường này.

· Nâng cấp năng lực giao thông của tuyến đường nối khu vực cửa khẩu với khu trung tâm khu kinh tế, ra cảng và giao thương với các khu vực khác: nâng cấp QL8A, đảm bảo năng lực thông xe và an toàn giao thông. 

· Xây dựng các cấu trúc đô thị thuận lợi cho các hoạt động giao lưu thương mại: có khu trung tâm rõ nét với mật độ khá cao, tạo được hoạt động sầm uất, có các không gian quảng trường công cộng đa dạng và phong phú – là nơi tập trung các hoạt động giao lưu công cộng, kết hợp với các tuyến trục phố chính có chức     năng chính là thương mại, dịch vụ, có vỉa hè rộng, có cơ cấu sử dụng đất linh hoạt.
b) Chiến lược 02: Củng cố và nâng cao giá trị thương hiệu của Cầu treo gắn với một khu trung tâm nông lâm nghiệp công nghệ tiên tiến, có giá trị cảnh quan hấp dẫn du lịch:

· Lâm nghiệp sinh thái và công nghệ phụ trợ:

· Tập trung vào 1 loài cây công nghiệp, tốt nhất là Tre trúc hoặc Xoan Ấn độ. Đây là hai lòai được coi là cây công nghiệp của thế kỷ 21 và rất phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng, địa hình cụ thể của nhiều vùng đất tại Việt nam, trong đó có khu vực Cầu Treo. Tre trúc gắn với rất nhiều ứng dụng, đặc biệt trong xây dựng và nội thất hiện đại, bao gồm cả các cấu kiện chịu lực. Cây Xoan Ấn độ, ngòai gỗ tốt có chứa Azadirachtin - một họat chất hàng đầu để chế xuất thuốc trừ sâu hữu cơ, xoan Ấn độ còn có thể dùng chế biến phân bón hữu cơ, dược phẩm và mỹ phẩm rất cao cấp. Cây xoan Ấn độ đã bắt đầu được trồng với quy mô tập trung tại Bình Thuận và Ninh Thuận. Vấn đề căn bản đối với Cầu Treo và Hà Tĩnh là cần nhanh chóng triển khai trồng rừng nguyên liệu, kết hợp thu hút đầu tư công nghiệp với công nghệ chế biến hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế, hướng tới xuất khẩu, tạo thương hiệu cho Khu kinh tế CKQT Cầu Treo trong và ngoài nước.

· Quy hoạch sao cho bản thân những vùng rừng nguyên liệu trở thành cảnh quan đặc biệt hấp dẫn du khách, (có giá trị tương tự như những ruộng bậc thang truyền thống).

· Sử dụng vật liệu xây dựng cao cấp địa phương tạo bởi các lâm sản này, phát triển kiến trúc đậm bản sắc địa phương, cũng là một điểm hấp dẫn du khách
·  Nông nghịêp sinh thái và công nghệ phụ trợ:

· Tập trung vào 1 lòai thủy cầm, hướng tới chất lượng hàng đầu, dựa trên chăn thả bán tự nhiên, canh tác bán tự nhiên và công nghệ cao trong chế độ dinh dưỡng, tạo danh tiếng cho du lịch tham quan mô hình công nghệ và du lịch ẩm thực. Cũng có thể tạo thương hiệu bằng sự đa dạng hàng trăm lòai gia cầm/thủy cầm. Cần nhấn mạnh yếu tố sinh thái trong việc chăn nuôi, một thế mạnh của vùng này.

· Sử dụng công nghệ chế biến thực phẩm đạt chất lượng quốc tế. Có thể sử dụng nguyên liệu cả từ những vùng phụ cận.

· Đặc biệt, nên phát triển một vài món ăn đặc sắc, mang tính chất địa phương, ví dụ như: những món muối, xông khói, những món mang bản sắc Lào, Thái v.v.

Kinh nghiệm quốc tế: Ở Pháp có vùng Bresse, có diện tích, dân số và điều kiện    tự nhiên gần tương tự như khu vực Cầu Treo. Vùng này nổi tiếng nuôi gà chất lượng cao, gọi là gà ngon nhất thế giới, mỗi kg thịt gà Bresse giá khỏang 15 EU. Con gà trở thành biểu tượng của cả vùng. Giống gà cần là lọai đặc biệt, nhưng quan trọng là chế độ nuôi, các con gà được đảm bảo nuôi thả tự do trên đồng cỏ, ăn chủ yếu bột sữa, ngô và những thứ đặc biệt khác. Những điều kiện này được đảm bảo bằng pháp luật và gà được dán thương hiệu vùng. Từ một đặc sản gà này, người ta sáng tạo ra hàng lọat món ăn, đồ khô, đồ hộp chế biến từ gà, xuất khẩu đi khắp nơi. Có một hệ thống nhà hàng chuyên bán các món chế biến từ gà Bresse. Từ đó lại phát triển du lịch sinh thái nông nghiệp trong tòan vùng, với rất nhiều nhà nghỉ, trang trại, hàng quán. Ngòai ra, vùng Bresse thành lập trung tâm công nghệ thực phẩm gọi là Alimentec, kết hợp nghiên cứu các món đặc biệt chế biến từ gà với việc tổ chức các hội nghị, hội chợ ẩm thực cao cấp, thu hút du lịch tòan Châu Âu. 
Ví dụ tại Việt Nam, hiện nay tại tại Bắc Giang, Hà Giang và một số tỉnh của Đồng bằng sông Cửu Long đã bắt đầu có những dự án liên kết giữa công ty phát triển nông nghiệp của Pháp và các hộ nông nghiệp để chăn nuôi gà chất lượng cao, kết hợp dây chuyền giết mổ đảm bảo chất lượng quy mô nhỏ. Các hoạt động này bước đầu đã khá thành công, giá thành hợp lý, chỉ cao hơn giá thành các loại gà truyền thống trên thị trường tối đa là 5%, sản phẩm được thị trường đón nhận. Tuy nhiên quy mô số lượng sản phẩm còn chưa đủ đáp ứng được nhu cầu của thị trường. Mô hình này rất phù hợp với các hộ cá thể, có hạn chế về vốn nhưng có quỹ đất vườn và có mong muốn phát triển chăn nuôi chất lượng cao.

c) Chiến lược 03: Thúc đẩy phát triển du lịch văn hóa, sinh thái gắn với các yếu tố đặc trưng của khu vực Cầu Treo

· Các sản phẩm du lịch: Nhiều sản phẩm du lịch là hệ quả của các ngành kinh tế khác, hay nói cách khác, có sự giao thoa giữa sản phẩm của các ngành khác và sản phẩm du lịch, kết hợp với khai thác các giá trị văn hóa trong đời sống xã hội và khai thác các giá trị được tạo lập bởi các không gian đô thị được tổ chức tốt. Tại Cầu Treo có thể khai thác các loại hình sản phẩm du lịch sau:
· Giao lưu văn hóa Việt – Lào;

· Chuỗi du lịch từ biển lên rừng cửa khẩu, sang Lào, Thái Lan, Myanma…;

· Khu mua sắm miễn thuế cửa khẩu và phố chợ cửa khẩu kết hợp với dịch vụ dừng chân tiện nghi, hiện đại giữa vùng rừng núi;

· Cảnh quan ngàn núi, ngàn sông, nước khoáng;

· Trang trại vùng rừng cảnh quan;

· Dịch vụ ẩm thực;

· Tham quan mô hình công nghệ chăn nuôi, trồng chọt  công nghệ tiên tiến;

· Tham quan các cấu trúc đô thị, các hình thức kiến trúc, xây dựng độc đáo v.v.

· Các giải pháp thực hiện chiến lược: Quy mô thu hút khách du lịch phụ thuộc vào sức hấp dẫn của sản phẩm du lịch và chất lượng dịch vụ. Các giải pháp thực     hiện chiến lược phát triển các ngành kinh tế khác có thể thúc đẩy hoạt động du lịch, ngoài ra cần quan tâm các giải pháp sau: 

· Quy hoạch không gian giao lưu văn hóa Việt – Lào tại khu vực cửa khẩu cũng như trong khu kinh tế, khai thác các yếu tố mang tính bản sắc của hình thức kiến trúc, bố cục không gian…;

· Khuyến khích nghiên cứu, sản xuất và quảng bá các sản phẩm ẩm thực mang đặc trưng Việt nam, Lào, Thái và Đông Nam Á… nhưng được cách điệu mang tính chất địa phương, sử dụng một phần nguyên liệu địa phương;

· Kết nối tour du lịch giữa các không gian du lịch ven biển với du lịch khu kinh tế và du lịch quốc tế sang phía Tây;

· Khai thác các giá trị cảnh quan địa hình tự nhiên phong phú, độc đáo, ấn tượng của khu vực cửa khẩu để tổ chức dịch vụ dừng chân có sức hấp dẫn của cảnh quan đồng thời đảm bảo thuận tiện, chất lượng, tiện nghi hiện đại;

· Quy hoạch xây dựng các điểm dịch vụ du lịch khai thác nước khoáng, ven các sông suối;

· Trong quy hoạch, xây dựng, cần đặc biệt chú trọng khai thác các yếu tố địa hình tự nhiên để tạo các  không gian đô thị độc đáo.


1.4. Tính chất khu kinh tế:

Là khu kinh tế tổng hợp, có thể đa ngành, đa lĩnh vực nhưng trọng tâm là hoạt động thương mại cửa khẩu và là một trung tâm nông lâm nghiệp công nghệ tiên tiến (bao gồm sản xuất công nghiệp, chế biến), có giá trị cảnh quan sinh thái nông lâm nghiệp, kết hợp bền vững với các hoạt động dịch vụ du lịch.

1.5. Dự báo quy mô dân số - lao động

1.5.1. Dự báo nhu cầu lao động

Quy mô lao động trong khu kinh tế được dự báo trên cơ sở dự báo phát triển về nông lâm nghiệp, dịch vụ, công nghiệp cũng như khả năng chuyển đổi ngành nghề trong khu kinh tế.

Quá trình chuyển đổi ngành nghề trong khu kinh tế diễn ra theo quá trình hình thành và phát triển các hoạt động phi nông nghiệp. Chiến lược chung là giữ lại ở mức tối đa có thể được diện tích đất nông nghiệp, đồng thời hạn chế nhu cầu di dời dân ở mức độ tối thiểu có thể được. Trước mắt, việc bố trí các khu tái định cư vẫn phải đảm bảo duy trì sản xuất nông nghiệp cho các lao động hiện đang sinh sống trong khu kinh tế và không có nhu cầu chuyển đổi ngành nghề.  Các khu tái định cư gắn với sản xuất nông nghiệp được quy hoạch tại các khu vực đất có thể xây dựng ven triền núi thấp, nhằm khai thác quỹ đất cho các hoạt động trồng trọt, chăn nuôi và các hoạt động sản xuất lâm nghiệp.

Cần có các chương trình giới thiệu đến người dân hiện đang sinh sống trong khu kinh tế về kế hoạch phát triển khu kinh tế và có các chính sách khuyến khích, hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề cho các lao động trẻ và những người sắp bước vào tuổi lao động.

Lao động trong khu kinh tế làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp được dự báo giảm dần từ khoảng 13.000 người hiện nay xuống còn khoảng 11.000 người vào năm 2015 và 10.000 người vào năm 2025. Do định hướng phát triển cơ bản của Khu kinh tế gắn với chiến lược phát triển nông – lâm nghiệp sinh thái chất lượng cao, nên quy mô lao động nông nghiệp giảm không lớn.

Cùng với việc hình thành vùng nguyên liệu từ nông – lâm sản, dự báo phát triển các ngành công nghiệp chế biến nông lâm sản, ngoài ra, có thể có một số cơ sở sản xuất công nghiệp khác. Lao động công nghiệp trong Khu kinh tế được dự báo là: khoảng 2.000 người đến năm 2015; 4.500 người đến năm 2025 – chiếm từ 10 – 15% tổng số lao động làm việc.

Lao động dịch vụ trong các khu đô thị có chức năng tổng hợp thường chiếm khoảng 40% – 60% tổng lao động làm việc. Thông thường, thương mại – dịch vụ là tính chất quan trọng của Khu kinh tế, tuy nhiên với Khu kinh tế cửa khẩu Cầu Treo, tính chất này không chiếm ưu thế tuyệt đối và tỷ lệ lao động thương mại – dịch vụ  được dự báo ở mức khoảng 40% tổng lao động làm việc. 

Dự báo lao động trong Khu kinh tế cụ thể như sau :

Bảng 2: Dự báo lao động trong Khu kinh tế 

	TT
	Hạng mục
	Hiện trạng 
2008
	Dự báo 
2015
	Dự báo
 2025

	I
	Tổng dân số trong tuổi lao động
	18.283
	24.000
	37.500

	 
	Tỷ lệ % so với tổng dân số
	84,2
	80
	75

	II
	Lao động làm việc trong các ngành kinh tế
	15.541
	19.900
	30.300

	 
	Tỷ lệ % so với tổng lao động trong độ tuổi
	85
	83
	81

	2.1
	Lao động nông - lâm nghiệp
	10.785
	10.945
	10.605

	 
	Tỷ lệ % so với tổng lao động làm việc
	69,4
	55
	35

	2.2
	Lao động công nghiệp - TTCN - xây dựng
	684
	1.990
	4.545

	 
	Tỷ lệ % so với tổng lao động làm việc
	4,4
	10
	15

	2.3
	Lao động dịch vụ th​ương mại
	2.875
	4.975
	12.120

	 
	Tỷ lệ % so với tổng lao động làm việc
	18,5
	25
	40

	2.4
	Lao động dịch vụ hành chính sự nghiệp
	1197
	1990
	3030

	 
	Tỷ lệ % so với tổng lao động làm việc
	7,7
	10
	10

	III
	Nội trợ, mất sức lao động, học sinh trong tuổi LĐ
	1.828
	2.900
	5.300

	 
	Tỷ lệ % so với tổng lao động trong độ tuổi
	10
	12
	14

	IV
	Thất nghiệp
	914
	1.200
	1.900

	 
	Tỷ lệ % so với tổng lao động trong độ tuổi
	5
	5
	5


1.5.2. Dự báo quy mô dân số

Quy mô dân số trong phạm vi quy hoạch phát triển Khu kinh tế  Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo  được dự báo  trên cơ sở dự báo về nhu cầu lao động làm việc trong khu kinh tế. Dự kiến hầu hết lao động làm việc trong khu kinh tế sẽ định cư trong các khu dân cư thuộc khu kinh tế. 

Tổng quy mô dân số của khu kinh tế được dự báo như sau:
- Đến năm 2015: khoảng 30.000 người;

- Đến năm 2025:  khoảng 50.000 người.


Bảng 3: Hiện trạng và dự báo dân số của Khu kinh tế 

	TT
	Hạng mục
	Hiện trạng 2008
	Dự báo 2015
	Dự báo 2025

	1
	Dân số (ngư​ời)
	21.725
	30.000
	50.000

	2
	Tỷ lệ tăng dân số trung bình (%/năm)
	 
	4,1
	5,2

	3
	Tổng dân số trong tuổi lao động
	18.283
	24.000
	37.500

	
	Tỷ lệ % so với tổng dân số
	84,2
	80
	75


II. ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH KHÔNG GIAN KHU KINH TẾ

2.1. Ý tưởng chính về tổ chức không gian khu kinh tế 

1- Các không gian xây dựng tập trung là điểm kết nối giữa núi và sông: Lựa chọn các vị trí có địa thế đẹp, có quỹ đất tương đối lớn, là điểm kết của các dãy núi và kề cận sông để phát triển các không gian xây dựng tương đối tập trung, bao gồm các khu đô thị và các khu dân cư nông thôn hiện hữu cải tạo nâng cấp. Tổ chức không gian xây dựng với cấu trúc nhấn mạnh cấu trúc địa hình tự nhiên, uốn lượn theo các triền núi, triền đồi và tạo thành các trục bắt nguồn từ các triền đồi, triền núi, kết thúc ở các quảng trường và không gian mở ven sông.

2- Tập trung phát triển đô thị tại một số điểm có quỹ đất tương đối lớn, có đủ quy mô để hội tụ thành các khu đô thị hoạt động hiệu quả, hình thành các trung tâm đô thị. 
3- Nhấn mạnh yếu tố không gian ven mặt nước: 

· Sông Ngàn Phố là chuỗi cảnh quan kết nối không gian các khu chức năng. Các không gian xây dựng đều lấy không gian ven mặt nước làm trung tâm;
· Nếu điều kiện địa chất cho phép, nên tạo thêm một số diện tích hồ kề cận với dòng sông, suối lớn, nhấn mạnh yếu tố mặt nước, tạo cảnh quan đô thị và tạo không gian nuôi thủy cầm cao cấp;

· Sử dụng đập tràn, tạo các chuỗi hồ nhỏ dọc theo các suối lớn phục vụ du lịch, kết hợp với các hồ mới làm tăng diện tích mặt nước trong mùa khô.

  Phát triển các cơ sở sản xuất công nghiệp, trang trại hoặc dự án nuôi trồng – chế biến tại các khu vực có điều kiện thuận lợi về quỹ đất, trên cơ sở thu hút,  có sự tham gia của người dân – chủ sở hữu hiện nay.  Ngoài Khu công nghiệp Đại Kim ở phía Bắc, quy hoạch các khu vực có thể phát triển các cơ sở sản xuất như trang trại, công nghiệp ở phía Nam sông. Trong khu vực này vẫn có thể duy trì các cụm dân cư nông thôn, đan xen trong các trang trại hoặc tập trung thành cụm độc lập. Việc đầu tư phát triển hạ tầng về phía  Nam sẽ đồng thời nâng cấp chất lượng hạ tầng cho các cụm dân cư nông thôn. Trong các khu vực phía Nam sông, đối với các khu vực bất khả kháng, bắt buộc phải tái định cư thì có thể bố trí các khu tái định cư, nhưng không phát triển tập trung đô thị ở phía Nam sông. Tập trung nguồn lực đầu tư để hình thành nên các khu đô thị có chất lượng và có quy mô đủ lớn để có thể thúc đẩy phát triển chung của khu kinh tế ở phía Bắc sông. 

4- Cải tạo nâng cấp chất lượng các khu dân cư nông thôn: Dân cư sinh sống trong khu kinh tế hiện nay hầu hết là người Kinh, tập trung thành các khu vực mật độ khá thấp. Đây là điều kiện thuận lợi để phát triển mô hình kinh tế trang trại theo hộ cá thể đối với các khu vực không nằm trong các khu vực đô thị hóa. Tại các khu dân cư nông thôn, hệ thống hạ tầng kỹ thuật được quy hoạch phát triển đến các tuyến đường khu vực theo quy hoạch chung và sẽ tiếp tục phát triển đến các hộ gia đình theo các dự án cục bộ. Các khu dân cư nông thôn hiện nay có mạng lưới đường rất hài hòa với địa hình tự nhiên, tạo nên những ấn tượng khá đặc biệt về cảnh quan. Các giải pháp phát triển đô thị cũng như khu dân cư nông thôn tôn trọng và khai thác tối đa cấu trúc mạng lưới đường hiện trạng để nâng cấp hệ thống đường giao thông cũng như các hạ tầng kỹ thuật khác. Trong không gian khu kinh tế, không có sự phân biệt quá rõ giữa đô thị và nông thôn, chỉ có sự phân biệt giữa khu vực khuyến khích xây dựng mật độ cao và trung bình, nơi tập trung cao hơn về hạ tầng, không gian dịch vụ, nhà ở và dân số và các khu vực duy trì mật độ xây dựng thấp, nhưng cũng có thể xen cấy các chức năng mới với mật     độ trung bình, khi có nhu cầu, đảm bảo hài hòa với không gian hiện trạng. Tại các khu vực mật độ thấp, khuyến khích duy trì và phát triển các hoạt động sản xuất nông nghiệp kết hợp với chế biến… 
Các khu dân cư nông thôn hiện hữu trong các khu vực quy hoạch đô thị hóa thành các khu vực mật độ cao hơn được định hướng giữ lại ở mức độ tối đa, hạn chế đền bù giải tỏa. Tại các khu vực này có thể thể bổ sung hạ tầng mà không đòi hỏi giải tỏa lớn, do dân cư hiện trạng mật độ thấp.  Tuy nhiên, sẽ có ít động lực để đầu tư hạ tầng vào các khu vực đã có dân cư hiện trạng, đòi hỏi sự quan tâm của chính quyền cũng như sự hình thành các chương trình hợp tác giữa nhà nước và nhân dân trong quá trình phát triển. Đối với một khu kinh tế quy mô không lớn như Cầu Treo và lại ở vào vị thế không có sức hấp dẫn đô thị hóa quá lớn, quá trình đô thị hóa và phát triển kinh tế cần dựa trước hết vào các khu dân cư hiện hữu, trên cơ sở đó dần dần phát triển thêm các khu chức năng mới. Việc phát triển các khu đô thị mới cần được cân nhắc thận trọng, phù hợp với nhu cầu thực tế để đảm bảo không ảnh hưởng một cách vô ích đến các hoạt động sản xuất và dân sinh hiện hữu, không để lãng phí quỹ đất (xem phần phân đợt xây dựng).
2.2. Khung thiết kế đô thị tổng thể

2.2.1. Các không gian chủ đạo trong Khu kinh tế:

· Các khu vực trung tâm – Các cấu trúc đô thị đặc trưng: Các không gian trung tâm đóng góp quan trọng vào cảnh quan chung của Khu kinh tế bao gồm:
· Các khu trung tâm gắn với khu vực cửa ngõ Khu kinh tế:

· Khu vực Cửa khẩu Cầu Treo giáp biên giới với CHDCND Lào: Tổ chức tại đây một trung tâm giao thương và có thể kết hợp điểm dừng chân. Với quỹ đất hạn hẹp nhưng rất phong phú về địa hình giáp cửa khẩu, nên sử dụng giải pháp cấu trúc đô thị mật độ cao, tựa vào sườn núi và bao quanh khu vực quảng trường và chợ trung tâm - hiện đang là thung lũng. Tạo các kết nối không gian giữa các thềm địa hình khác nhau. Chọn các vị trí có điểm nhìn tốt để tạo điểm nhấn không gian. Tăng cường trồng rừng quanh khu vực cửa khẩu để tăng giá trị cảnh quan. Với các giải pháp như vậy, có thể tạo quần thể  không gian đô thị hiện đại, đậm đặc giữa rừng núi bao la, có tiềm năng trở thành một điểm dừng chân thú vị, kết hợp với các hoạt động thương mại, giải trí và các hoạt động kiểm soát tại khu vực cửa khẩu. 

· Khu vực cổng B – cổng về phía Đông giáp các khu vực khác của huyện Hương Sơn: 

Bắt đầu từ khu vực cổng kiểm soát, quy hoạch xây dựng tập trung các công trình phục vụ cho hoạt động kiểm soát và giao lưu gắn với cổng kiểm soát. Khu đô thị nằm tiếp giáp phía Tây cổng kiểm soát là khu đô thị phát triển mới hiện đại và tập trung, tổ chức trục trung tâm nối dài từ khu vực cổng kiếm soát đến khu vực không gian mở ven sông. Quảng trường này có thể được tổ chức với cảnh quan đô thị hóa. Không gian hai bên trục có thể là những không gian hiện đại phục vụ cho các hoạt động giao thương. Tận dụng sự đa dạng của địa hình trong tổ chức không gian đô thị, với các khu đô thị trên sườn đồi, các khu đô thị trên đất bằng hướng ra sông, các khu dân cư hiện hữu giữ lại cải tạo theo cấu trúc hiện trạng và các khu cây xanh kết hợp núi cao chạy dọc theo suối hướng ra sông.
· Trung tâm tại thị trấn Tây Sơn: là khu trung tâm chính của toàn Khu kinh tế. Cấu trúc không gian ở đây theo hình thái chung là tựa núi – hướng sông, tạo các trục đô thị tiếp nối các mạch núi và kết thúc ở các không gian mở ven sông. 

Các khu vực triền đồi, khi có nhu cầu, cũng có thể khai thác xây dựng, tạo các cấu trúc đô thị độc đáo, lan từ triền đồi xuống đến ven sông hoặc các khu đất bằng – có thể tạo thành các quảng trường (Hình minh họa - tác giả Norman Forster)
· Các khu trung tâm đô thị gắn với từng khu vực phát triển: được bố trí nằm dọc theo sông hoặc nối tiếp các mạch núi chạy ra sông. Các khu trung tâm này khai thác các điểm hội tụ của các luồng giao thông trong đô thị, cũng chính là các nguồn lực đô thị. Tâm điểm của các khu trung tâm được tổ chức dạng quảng trường hoặc các không gian mở ven sông. Đa số các quảng trường này cũng là điểm kết của các trục trung tâm đô thị.  Ngoài ra cần tạo không gian dẫn hướng đến các khu vực quảng trường, tạo tầm nhìn cho các công trình và tổ hợp công trình trong các khu trung tâm. 

2.2.2. Các trục không gian chủ đạo

· Trục không gian chủ đạo trong khu kinh tế là không gian hai bên sông Ngàn Phố. Đây là trục kết nối các không gian khác nhau trong khu kinh tế. Không gian dọc trục được thay đổi đa dạng, chuyển tiếp giữa các không gian đô thị hóa và các vùng cảnh quan sinh thái tự nhiên, đan xen với cảnh quan rừng trồng, giữa khu vực mật độ cao và khu vực mật độ thấp. Không gian dọc hai bên sông Ngàn Phố, tùy theo vị trí, được tiếp cận từ trục chính – QL8A, từ trục đường chính mới phía Nam hoặc từ các không gian quảng trường, từ các tuyến đường nội bộ ven sông.

· Các trục không gian chính của mỗi khu vực được tổ chức tiếp nối các mạch núi và hướng ra sông.
2.2.3. Các vùng cảnh quan sinh thái tự nhiên và nhân tạo:

· Bản sắc cảnh quan chính của Khu kinh tế là vùng cảnh quan sinh thái lâm nghiệp, đan xen giữa các khu vực rừng sản xuất và vùng rừng phòng hộ. Trong đó, rừng sản xuất được tổ chức tại các triền núi có độ dốc <45%, rừng phòng hộ là những vùng rừng núi cao và đặc biệt, tại các khe tụ thủy, để giảm thiểu tốc độ lũ, sẽ được trồng rừng và giữ lại làm rừng phòng hộ, không khai thác. Sự đan xen giữa rừng sản xuất và rừng phòng hộ có tiềm năng tạo ra những vùng đất lâm nghiệp có giá trị cảnh quan.  
· Các vùng cảnh quan nông nghiệp: giữ lại tối đa diện tích đất nông nghiệp, đặc biệt là các diện tích ven sông, vừa đảm bảo cân bằng về phát triển kinh tế - xã hội vừa duy trì bản sắc cảnh quan khá đặc trưng của khu vực  trung tâm khu kinh tế.

2.2.4. Các điểm nhấn không gian chính trong khu kinh tế:

Các khu vực cần được quan tâm trong quá trình triển khai thực hiện quy hoạch tiếp theo, đặc biệt là trong các giải pháp quy hoạch kiến trúc cảnh quan và bố cục công trình để tạo điểm nhấn không gian chính trong khu kinh tế bao gồm: 

· Các khu vực xây dựng công trình quanh quảng trường;

· Các công trình xây dựng trên các khu vực đồi thuận lợi đón tầm nhìn từ các khu vực khác trong khu kinh tế;

· Khu vực cổng cửa khẩu và khu vực cổng B.

2.2.5. Quy hoạch không gian chiều cao:

Không gian chiều cao trong Khu kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo được quy hoạch theo một số quy định như sau:

· Nhìn chung, không khuyến khích xây dựng công trình cao quá 5 tầng;

· Trong khu đô thị giáp cổng B có thể xây dựng nhà cao tầng nhưng cần được tổ hợp thành từng khu vực  để tạo thành các cấu trúc và diện đặc trưng, không quá tản mạn xen cấy trong các khu thấp tầng;

· Trong các khu vực còn lại không xây dựng công trình cao quá 7 tầng. 

2.3. Quy hoạch sử dụng đất

2.3.1. Quy hoạch sử dụng đất theo các khu chức năng:

Tổng diện tích nghiên cứu lập quy hoạch Khu kinh tế là 12.500 ha, trong đó, các khu chức năng trong khu kinh tế được quy hoạch sử dụng linh hoạt, nhưng vẫn phải đảm bảo không mâu thuẫn với các chiến lược phát triển không gian chung và tối đa khả năng sử dụng đa chức năng để tăng sức sống đô thị. Các khu chức năng được quy hoạch bao gồm:

· Các khu đô thị mật độ cao và mật độ trung bình;

· Các khu dân cư nông thôn hiện trạng cải tạo, xen cấy mật độ thấp và mật độ trung bình;

· Các khu cây xanh công cộng đô thị và trung tâm TDTT;

· Các khu đất có thể phát triển trang trại hoặc công nghiệp hoặc các chức năng đô thị khác theo các dự án tương đối độc lập và có thể khép kín;

· Các khu du lịch sinh thái;

· Các khu đất dự trữ phát triển đô thị;

· Các khu đất sản xuất nông – lâm nghiệp;

· Các khu rừng phòng hộ;

· Các khu chức năng khác.

Tổng diện tích đất xây dựng các khu chức năng chính là khoảng 2.458 ha. Quy mô dân số dự báo đến năm 2025 là khoảng 50.000 người. Nếu dàn trải xây dựng hết diện tích này thì chỉ tiêu đất xây dựng trong khu kinh tế là khoảng 490 m2/người – Mật độ khoảng 20 người/ha – đây là mật độ rất thấp so với mật độ các khu chức năng đô thị tập trung. Trong thực tế, đến năm 2025, mật độ xây dựng ở các khu vực hiện trạng cải tạo có thể còn thấp, nhưng để đảm bảo hiệu quả sử dụng đất đô thị, các khu vực phát triển mới cần được xây dựng với mật độ khá cao, tối thiểu là 100 người/ha, xây dựng hoàn thiện, đồng bộ với quy mô phù hợp nhu cầu thực tế, tránh dàn trải. Cần tập trung nâng cao chất lượng hạ tầng kỹ thuật đô thị trong các khu vực hiện đã xây dựng để nâng cao mật độ xây dựng và mật độ dân cư. Trong tương lai xa, nếu khu kinh tế hoạt động hiệu quả, có sức hút đô thị, mật độ xây dựng sẽ được nâng dần lên theo nhu cầu và điều tiết xã hội, tổng quy mô dân số có thể dung nạp là khoảng  150.000 người.

a) Các khu  đô thị mật độ cao và mật độ trung bình:

Các khu đô thị mật độ cao và mật độ trung bình có tổng diện tích khoảng 465 ha (không bao gồm đất giao thông chính đô thị và khu vực), được quy hoạch tại các khu vực có quỹ đất tương đối lớn, có thể hình thành được các khu đô thị trung tâm cho toàn khu kinh tế. Các hoạt động thương mại sẽ được tập trung chủ yếu tại các khu vực này. Bao gồm các khu vực: 

· Khu vực cửa khẩu 12,5 ha;

· Khu vực thị trấn Tây Sơn hiện nay mở rộng ra phía Bắc 225 ha;

· Khu vực cổng B 144,5 ha;

· Khu vực Đại Kim 83 ha. 

Đây là những khu vực có quỹ đất xây dựng thuận lợi nhất của Khu kinh tế, cần được sử dụng tiết kiệm và hiệu quả. Quy mô dân số dự báo đến năm 2025 là khoảng 42.000 người. Khả năng dung nạp tối đa của các khu vực này là khoảng 100.000 người.

b) Các khu  dân cư nông thôn cải tạo, xen cấy  mật độ  trung bình và mật độ thấp:

· Các khu dân cư hiện trạng cải tạo mật độ trung bình và mật độ thấp có tổng diện tích khoảng 407ha, được quy hoạch tại các khu vực hiện có dân cư ở rải rác và ít thuận lợi hơn để phát triển thành các trung tâm đô thị mật độ cao so với các khu vực nêu trên, nằm ở phía Bắc cũng như phía Nam sông Ngàn Phố. Tại các khu vực này, có thể duy trì mô hình ở mật độ thấp, khuyến khích kết hợp các hoạt động sản xuất kinh tế đan xen trong khu dân cư, yêu cầu đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường.

· Quy mô dân số dự báo đến năm 2025 là khoảng 8.000 người. 

· Khả năng dung nạp của các khu vực này là khoảng 40.000 người.

c) Các khu  đất có thể phát triển trang trại hoặc công nghiệp hoặc các chức năng đô thị khác theo các dự án tương đối độc lập và có thể khép kín:

Khu công nghiệp Đại Kim hiện nay đang được lập dự án và đã có nhà đầu tư đăng ký đầu tư sản xuất công nghiệp lắp ráp. Trong tương lai, nếu các chủ đầu tư có nhu cầu thì có thể chuyển đổi từ chức năng sản xuất công nghiệp sang các chức năng khác. 

Các khu vực có địa thế tương đối độc lập, phát triển mới phía Nam sông, có thể phát triển các cơ sở sản xuất công nghiệp, các khu trang trại hoặc các chức năng đô thị khác theo dự án có thể khép kín. Trong các khu vực này cũng có thể bố trí xen kẽ một số khu tái định cư, tùy theo nhu cầu, nhưng không khuyến khích phát triển các khu dân cư mới, vì quy mô các khu đô thị khác ở phía Bắc sông cũng như các khu dân cư tương đối tập trung được quy hoạch giữ lại cải tạo ở phía Nam sông đã đủ đáp ứng nhu cầu phát triển khu dân cư đến năm 2025 và tương lai xa sau đó. Đặc biệt, trong giai đoạn từ nay đến năm 2020, ngoài các khu tái định cư, không nên phát triển mới các khu dân cư ở phía Nam sông.

d) Các khu  du lịch sinh thái:

Các khu du lịch sinh thái có tổng diện tích khoảng 382 ha, được bố trí tại các khu vực ít bị ản hưởng của gió Lào dọc theo các con suối vuông góc với sông Ngàn Phố, và bố trí tại một vài điểm có điều kiện địa hình và cảnh quan thuận lợi ven sông. Trong đó, khu vực Nước Sốt là khu vực có điều kiện khai thác dịch vụ du lịch nước khoáng nóng với quy mô khoảng 113 ha, các khu vực phía Bắc sông Ngàn Phố có quy mô khoảng 236 ha và các khu vực phía Nam sông Ngàn Phố có quy mô khoảng 33 ha.
Dọc theo các suối nhỏ, có thể đào các ao hồ nhỏ, tạo mặt nước trong mùa khô, lưu ý tránh tác động của lũ quét.

e) Các khu  công viên cây xanh đô thị, quảng trường công cộng  và trung tâm TDTT:

Khu kinh tế CKQT Cầu Treo có thuận lợi về điều kiện cảnh quan và môi trường sinh thái, do nằm trong vùng rừng núi và là vùng sản xuất nông lâm nghiệp, có hệ thống sông suối chảy qua hầu hết các khu đô thị có mật độ cao. Trong tổ chức không gian Khu kinh tế cũng như đời sống người dân, không gian sinh thái tự nhiên như một công viên khổng lồ có vai trò rất quan trọng, góp phần xây dựng giá trị và bản sắc cho Khu kinh tế.

Tuy nhiên khi xây dựng khu kinh tế và đặc biệt là trong các khu đô thị, việc tổ chức các khu công viên, mặt nước công cộng làm không gian mở, nơi giao lưu công cộng cho người dân cũng là hết sức cần thiết. 
Tổng diện tích đất công viên cây xanh đô thị, quảng trường công cộng và trung tâm TDTT là khoảng 92ha – bình quân khoảng 19m2/người, bao gồm:

· Công viên tại khu đô thị phía Tây cổng B, quy mô 22ha;

· Các vườn hoa công viên rải rác khác: 42 ha;

· Quảng trường công cộng rải rác trong các khu đô thị: 13ha

· Trung tâm TDTT phục vụ chung cho toàn khu kinh tế quy mô khoảng 15 ha bố trí tại khu đô thị phía Tây cổng B.
· Trong các khu dân cư, khi quy hoạch chi tiết cần xác định thêm các công trình TDTT và sân chơi quy mô nhỏ phục vụ cho từng khu dân cư.
f) Các khu  đất dự trữ phát triển:

Các khu vực có điều kiện mở rộng đô thị tại một số khu đất nông nghiệp ven sông Ngàn Phố và một số khu đồi núi thấp ven các khu đô thị được nghiên cứu quy hoạch là các khu dự trữ phát triển đô thị, nhưng cũng đồng thời được nghiên cứu trong cấu trúc không gian chung để đảm bảo tính tổng thể, đảm bảo đáp ứng linh hoạt các nhu cầu phát triển nếu có nhu cầu tăng đột biến. Tổng diện tích các khu vực này là khoảng 130 ha.

2.3.2. Tổng hợp quy hoạch sử dụng đất

Tổng diện tích nghiên cứu lập quy hoạch Khu kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo là 12.500 ha. Được quy hoạch sử dụng như sau: 

Bảng 4: Tổng hợp quy hoạch sử dụng đất 
	TT
	Hạng mục
	Năm 2015
	Năm 2025

	
	
	Diện tích

(ha)
	Tỷ lệ %
	m2/ người
	Diện tích

(ha)
	Tỷ lệ %
	m2/ người

	
	Tổng diện tích khu vực lập quy hoạch (A + B)
	12.500
	
	
	12.500
	
	

	A
	Đất xây dựng các khu chức năng chính
	1.219
	100
	406
	2.448
	100,00
	490

	1
	Đất đô thị tập trung
	453
	37,1
	181
	465
	19,0
	109

	
	Trong đó: Đất ở
	192
	15,7
	77
	197
	8,1
	47

	
	                Đất xây dựng các công trình ngoài nhà ở
	192
	15,7
	77
	197
	8,1
	47

	
	                Đất giao thông khu vực và nội bộ
	68
	5,6
	27
	70
	2,8
	16

	2
	Đất dân cư nông thôn cải tạo, nâng cấp có thể xen 

cấy các chức năng mới
	70
	5,7
	695
	407
	16,6
	504

	3
	Đất cây xanh công cộng (cây xanh công viên, hồ điều hòa),  TDTT cấp đô thị
	44
	3,6
	15
	79
	3,2
	16

	4
	Đất quảng trường công cộng
	13
	1,1
	4
	13
	0,5
	3

	5
	Đất công nghiệp, trang trại hoặc các chức năng đô thị khác theo dự án tương đối độc lập và có thể khép kín
	261
	21,4
	87
	560
	22,9
	112

	6
	Đất du lịch sinh thái 
	191
	15,7
	64
	382
	15,6
	76

	7
	Đất tôn giáo tín ngưỡng
	2
	0,2
	
	2
	0,1
	

	8
	Đất đầu mối hạ tầng kỹ thuật
	32
	2,6
	
	57
	2,3
	

	9
	Đất an ninh, quốc phòng
	8
	
	
	8
	
	

	10
	Đất nghĩa trang
	40
	3,3
	
	40
	1,6
	

	11
	Đất giao thông đô thị
	95
	7,8
	32
	246
	10,1
	49

	12
	Giao thông đối ngoại
	11
	0,9
	4
	61
	2,5
	12

	13
	Đất dự trữ phát triển đô thị
	
	
	
	129
	5,2
	26

	
	
	
	
	
	
	
	

	B
	Đất khác
	11.280
	
	
	10.052
	
	

	1
	Đất dân cư hiện hữu không nằm trong khu vực quy

 hoạch đợt đầu
	42
	
	
	
	
	

	2
	Đất sinh thái nông nghiệp kết hợp tạo cảnh quan
	1785
	
	
	1.300
	
	

	3
	Đất quy hoạch rừng sản xuất kết hợp tạo cảnh quan
	2558
	
	
	2.490
	
	

	4
	Đất cồn cát ven sông
	315
	
	
	315
	
	

	5
	Mặt nước tự nhiên & kênh mương thủy lợi...
	478
	
	
	500
	
	

	6
	Đất rừng phòng hộ
	6102
	
	
	5.448
	
	


2.3.3. Dự báo nhu cầu tối thiểu về hạ tầng xã hội

Bảng 5: Dự báo nhu cầu tối thiểu về hệ thống hạ tầng xã hội trong Khu kinh tế


	TT
	Lọai công trình
	Diện tích đất tối thiểu (ha)
	Quy mô
	Chỉ tiêu tính toán năm 2025 theo quy chuẩn

	
	
	Đến 2015
	Đến 2025
	Đơn  vị
	Đến 2015
	Đến 2025
	

	1
	Công trình y tế
	2,245
	3,075
	
	
	
	

	                                            -
	Bệnh viện đa khoa
	1,2
	2
	giường
	120
	200
	4 giường/ 1000dân

	 -
	TT y tế khu vực
	1
	2
	T.tâm
	1
	     2
	1 TT/ 40000 dân

	 -
	Nhà hộ sinh
	0,045
	0,075
	giường
	15
	25
	0,5 giường/ 1000dân

	1,2
	Công trình giáo dục
	6
	        9
	
	
	
	

	 -
	PTTH và dạy nghề
	1,8
	3
	chỗ
	1200
	2000
	40 hs/ 1000dân

	 -
	THCS 
	0,675
	1,125
	chỗ
	450
	750
	55 hs/ 1000dân

	
	Tiểu học
	2,925
	4,875
	chỗ
	1950
	3250
	65hs/ 1000dân

	 -
	Nhà trẻ, mẫu giáo
	2,25
	3,75
	chỗ
	1500
	2500
	50 cháu/ 1000dân

	1,3
	Công trình văn hoá
	4
	4
	
	
	
	                        

	 -
	Bảo tàng, triển lãm
	1
	1,0
	công trình
	1
	1
	

	 -
	Trung tâm văn hóa đa năng
	1
	1
	chỗ
	150
	250
	5 chỗ/ 1000dân

	 -
	Thư viện (có thể nằm trong các công trình văn hóa)
	1
	1
	công trình
	72
	126
	


III. ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT

3.1. Định hướng phát triển giao thông:

3.1.1. Cơ sở thiết kế:

- Quyết định số 35/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Điều chỉnh chiến lược phát triển giao thông vận tải đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”.

- Quyết định số 1327/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 24/08/2009 về việc phê duyệt “Quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

- Quyết định số 1436/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 10/09/2009 về việc phê duyệt “Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển ngành giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

- Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020.

3.1.2. Giao thông đối ngoại:

a) Đường bộ:

- Nâng cấp, cải tạo kết hợp xây dựng mới hệ thống giao thông đối ngoại kết nối đồng bộ với hành lang giao thông quốc gia ở phía Đông thông qua QL 8A hiện có và tương lai là tuyến đường cao tốc Hương Sơn – Hồng Lĩnh. Cụ thể:

+ Nâng cấp, cải tạo quốc lộ 8A (đọan ngoài khu vực đô thị) - là tuyến hành lang Đông Tây quan trọng nối các tỉnh Bắc Lào với hệ thống cảng biển (Vũng Áng, Cửa Lò..), giai đọan đầu giữ nguyên cấp hiện tại, xử lý các đọan sụt trượt, cải tạo mặt đường; giai đọan dài hạn nâng cấp tối thiểu đạt tiêu chuẩn đường cấp III (bề rộng nền 12m). Đọan tuyến qua khu vực cổng B có dự án riêng với bề rộng mặt cắt ngang đường 32m (trong đó, bề rộng lòng đường 24m) (Riêng đọan nối cầu Hà Tân và đọan nối cầu Nước Sốt, tuyến dự kiến được cải hoàn toàn về phía bên phải tuyến cũ nhằm cải thiện tối đa bình diện).

+ Riêng đọan tuyến qua khu vực đèo dốc: Do đặc điểm quốc lộ 8A đọan từ ngã 3 Nước Sốt đi cửa khẩu Cầu Treo là đường độc đạo, chủ yếu là đường đèo dốc khó có điều kiện mở rộng; đồng thời đây cũng là 1 trong những hành lang Đông Tây quan trọng. 
Trong tương lai, khi lưu lượng giao thông tăng cao, kiến nghị nghiên cứu phương án tổ chức giao thông 1 chiều lên, 1 chiều xuống trên cơ sở kết hợp QL8A và tuyến đường đi thủy điện Hương Sơn (tổ chức đấu nối một phần giữa 2 đọan tuyến).

Nâng cấp, cải tạo kết hợp xây dựng mới tuyến đường đối ngoại chạy phía Nam sông Ngàn Phố. Tuyến vừa đảm trách vai trò tránh lũ vừa đảm trách vai trò là tuyến  hỗ trợ cho giao thông đối ngoại trên QL8A trong tương lai, khi một phần QL 8A trở thành đường đô thị. Dự kiến quy mô cấp IV-III MN.

Xây dựng mới tuyến hành lang biên giới có điểm đầu tại huyện Thanh Chương (Nghệ An) điểm cuối tại huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình). Tuyến chạy cách biên giới từ 13-25km. Dự kiến quy mô cấp V – IV miền núi, nền đường 6,5m.

b)  Đường thủy:

Do đặc điểm độ dốc lớn, nhiều thác ghềnh nên biện pháp chủ yếu là duy tu, nạo vét thường xuyên, đảm bảo cho thuyền có trọng tải khoảng 15 tấn đi lại vào mùa mưa, thuyền 3-5 tấn đi lại vào mùa khô.

c) Đường sắt:

Trong khu vực nghiên cứu không có loại hình giao thông đường sắt nhưng trong tương lai khi tuyến đường sắt cao tốc Hà Nội – TP. Hồ Chí Minh được hình thành, cùng với tuyến đường sắt Bắc Nam hiện có, việc kết hợp với loại hình giao thông đường bộ sẽ phát huy được khả năng vận tải hàng hóa cũng như hành khách giữa khu vực khu kinh tế với hệ thống hành lang giao thông quan trọng ở phía Đông.

d) Công trình giao thông:

Với quy mô dân số dự kiến đến năm 2020 là 50.000 người, mạng giao thông công cộng không được nghiên cứu trong đồ án này nhưng do đặc điểm khu vực nghiên cứu trải dài theo quốc lộ 8A nên kiến nghị tổ chức các điểm dừng xe theo các khu chức năng (khu vực cửa khẩu, khu vực thị trấn Tây Sơn..), các điểm dừng xe có thể tổ chức thành các điểm tập kết hành khách trước khi ra khu vực bến xe chính.

3.1.3. Giao thông khu kinh tế:

a) Giao thông liên khu vực:

Nâng cấp, cải tạo tuyến QL 8A thành trục đường chính đô thị. Đây là trục giao thông quan trọng gắn kết các khu đô thị, khu công nghiệp và khu du lịch nằm dọc theo trục đường này. Dự kiến bố trí dải phân cách cứng giữa 2 chiều xe chạy. Cụ thể:

+ Lòng đường:
2 x 7.5

= 15m

+ Hè đường:
2 x 4.5

= 9m

Xây dựng mới tuyến đường gắn kết các khu nông, lâm nghiệp, công nghệ cao, trang trại phía Nam sông Ngàn Phố. Tuyến cơ bản bám sát các chân đồi núi nhưng hạn chế ở mức tối thiểu việc cắt chân đồi, núi để xây dựng đường. Tuyến đường đồng thời cũng là yếu tố xác định ranh giới với khu vực rừng nguyên liệu xen lẫn rừng tự nhiên với các không gian xây dựng khác. Dự kiến quy mô đường cấp IV – III MN (bề rộng nền 7-9m).


b) Giao thông khu vực: 

Phát triển theo 2 khu vực chính, khu vực phía Bắc và phía Nam sông Ngàn Phố.

- Đối với khu vực phía Bắc, cấu trúc đô thị chủ yếu là các khu đô thị đa năng, đan xen giữa các khu mật độ cao, mật độ trung bình và mật độ thấp, hệ thống giao thông đươc thiết kế theo tiêu chuẩn đường đô thị, nhưng do đặc thù của khu vực miền núi, vỉa hè được thiết kế với tiêu chuẩn ≥3m).

- Đối với khu vực phía Nam, cấu trúc đô thị là các khu trang trại, sinh thái nông lâm nghiệp, các khu dân cư mật độ thấp, hệ thống giao thông được thiết kế theo nguyên tắc tận dụng tối đa hiện trạng, phù hợp với địa hình, tiêu chuẩn đường ngoài đô thị (cấp VI – cấp IV MN). Tại các khu đô thị cải tạo và phát triển mới có mật độ tương đối tập trung, hệ thống giao thông áp dụng tiêu chuẩn đô thị. Cụ thể:
Nâng cấp, cải tạo kết hợp xây dựng mới các trục đường chính dạng xương cá gắn kết trực tiếp với trục đường liên đô thị (quốc lộ 8A). Hướng tuyến cơ bản nối các vùng khe núi và hướng ra sông Ngàn Phố tạo nên các trục cảnh quan. Dự kiến mặt cắt ngang đường rộng 27. Bao gồm: 

+ Lòng đường:
2 x 7.5
 = 15m.

+ Dải phân cách
 = 3m.

+ Hè đường:
2 x 6
 = 12m.

Riêng một số tuyến hiện trạng đã có dải phân cách, quy mô mặt cắt là 30m.

Xây dựng các tuyến đường liên khu vực, phân khu vực trên cơ sở hướng tuyến song song và vuông góc với QL 8A. Các tuyến có điểm kết thúc là vùng đồi núi cao sẽ là các tuyến quan trọng trong việc hỗ trợ thoát lũ. Dự kiến mặt cắt ngang đường rộng 13-20m. Bao gồm:

Đường 20m:

+ Lòng đường:
2 x 2.5 + 7 = 12m (trong đó: mỗi bên tổ chức một làn xe thô sơ rộng 2,5m).

+ Hè đường:
2 x 4
      = 8m.

Đường 13m:

+ Lòng đường:


= 7m

+ Hè đường:
2 x 3

= 6m

Đối với khu vực phía Nam sông Ngàn Phố: chủ yếu thực hiện việc nâng cấp, cải tạo các tuyến giao thông hiện trạng đồng thời xây dựng mới các tuyến đường bao sát với khu vực chân núi, dự kiến mặt cắt ngang đường rộng từ 7,5m - 9m.

c) Giao thông phục vụ các khu nông lâm nghiệp, công nghệ và du lịch sinh thái:

- Xây dựng các tuyến đường bám sát địa hình (phần lớn dựa trên các tuyến đường mòn hiện hữu), dự kiến nền đường rộng từ 7.5 – 9m, có các biện pháp gia cố taluy và thoát nước hợp lý chống sói mòn và sạt lở, đảm bảo phục vụ tốt cho các họat động tại khu vực lâm nghiệp, sinh thái và du lịch đồng thời kết nối liên hoàn với hệ thống giao thông khác trong khu vực.

d) Công trình phục vụ giao thông:

- Đầu mối giao thông:

+ Tổ chức các nút giao thông cùng mức kết nối liên thông giữa đường bộ đối ngoại, đường liên đô thị, đường đô thị: giao giữa QL 8A, tuyến tránh lũ phía Nam với các trục đường chính, giao cắt giữa các trục đường chính kết hợp điểm nhấn đô thị. Hình thức nút giao sử dụng: đảo tròn, đảm tam giác tự điều chỉnh.

- Hệ thống cầu, cống:

Tập trung xây dựng hệ thống cầu tràn bê tông vượt khe suối, mở rộng khẩu độ thóat lũ của hệ thống cầu, cống. Cụ thể:

+ Xây dựng cầu mới qua sông Ngàn Phố tại các vị trí: Bến đò Trung Lưu, XN chè Sơn Tây, cầu Đại Kim, cầu qua khu vực Vũng Tròn.

+ Nâng cấp, cải tạo: Cầu Trúc Vạc, cầu Rào Qua, cầu Trưng, cầu Rào Mắc, cầu Nước Sốt, hệ thống cầu, cống thuộc đoạn đường đèo đi cửa khẩu Cầu Treo.

- Bến bãi đỗ xe:

Xây dựng bãi đỗ xe xuất, nhập tại khu vực cửa khẩu (cổng A) quy mô 1 ha và khu vực cổng B quy mô 1,2 ha (đáp ứng từ 300-400 xe các loại trong cùng 1 thời điểm); Xây dựng bến xe đối ngoại kết hợp với công trình đầu mối có số chỗ tối thiểu 400 xe, chỉ tiêu 45m2/chỗ, diện tích tối thiểu 1,7 ha – bố trí tại phía Bắc cầu Hà Tân tại khu vực cổng B.
Xây dựng bãi đỗ xe gắn với các khu chức năng, khu dân cư của đô thị, quá trình đầu tư xây dựng phân kỳ theo sự hình thành và phát triển của đô thị nhưng đảm bảo mục tiêu đón đầu, cung ứng. Chỉ tiêu tính quỹ đất trong quy hoạch được tính tóan trên cơ sở chỉ tiêu về cơ giới hóa, chỉ tiêu đỗ xe của phương tiện.

+ Chỉ tiêu cơ giới hóa (lựa chọn trên cơ sở chỉ tiêu của các nước đang phát triển): 150 xe/1000 dân.

+ Chỉ tiêu đỗ xe (quy đổi về xe con): 25 m2/chỗ.

+ Quy mô bãi đỗ xe dự kiến: P = 50x150x25 = 18,75 ha

3.1.4. Chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật: 

- Tổng diện tích đất xây dựng:




2.458 ha

- Tổng diện tích đất giao thông:


  

   307 ha



+ Đất giao thông đối ngoại:


     

     61 ha



+ Đất giao thông khu kinh tế:

     

   246 ha

- Tỷ lệ đất giao thông:



    


  12,5 %.

Bảng 7: Thống kê mạng lưới giao thông trong Khu kinh tế (giai đoạn 2025)

	TT


	Hạng mục


	Chiều

dài

(m)
	Chiều rộng (m)
	Diện tích (ha)

	
	
	
	Lòng

đường
	Hè (Lề) đường, Dải PC
	Tổng


	Lòng

đường
	Hè đường


	Tổng



	A
	Giao thông đối ngoại
	
	
	
	
	
	
	61,0

	I
	Đường bộ
	
	
	
	
	
	
	

	1
	QL 8A
	21000
	9
	3
	12
	18,9
	6,3
	25,2


	2
	Tuyến tránh phía Nam
	26770
	9
	3
	12
	24,1
	8,0
	32,1

	II
	Công trình phục vụ giao thông
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Bến xe
	
	
	
	
	
	
	2,0

	2
	Bãi đỗ xe tập trung
	
	
	
	
	
	
	1,7

	B
	Giao thông khu kinh tế
	
	
	
	
	
	
	246,0

	I
	Đường liên đô thị
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Đường 24m
	15000
	15
	9
	24
	22,5
	13,5
	36,0

	II
	Đường trục chính
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Đường 30m
	2167
	15
	12+3
	30
	3,2
	2,6
	6,5

	2
	Đường 27m
	2770
	15
	12
	27
	4,2
	3,3
	7,5

	III
	Đường khu vực
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Khu vực phía Bắc
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Đường 20m
	33418
	12
	8
	20
	40,1
	40,1
	66,8

	 
	Đường 13m
	45770
	7
	6
	13
	32,0
	54,9
	59,5

	2
	Khu vực phía Nam
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Đường 13m
	38720
	7
	6
	13
	27,1
	46,5
	50,3

	 
	Đường 9m
	12510
	7
	2
	9
	8,8
	15,0
	11,4

	 
	Đường 7.5m
	10784
	5.5
	2
	7.5
	5,9
	12,9
	8,1

	 
	Tổng
	
	
	
	
	
	
	307,0


Các dự án ưu tiên đầu tư xây dựng đợt đầu:

- Xây dựng tuyến đường chính phía Nam sông Ngàn Phố.

- Nâng cấp, cải tạo tuyến quốc lộ 8A.

- Xây dựng mới các trục giao thông chính tại khu vực thị trấn Tây Sơn, khu vực cổng B.

Bảng 8: Thống kê mạng lưới giao thông trong Khu kinh tế (giai đọan 2015)

	TT


	Hạng mục


	Chiều

dài

(m)
	Chiều rộng (m)
	Diện tích (ha)

	
	
	
	Lòng

đường
	Hè (Lề) đường, Dải PC
	Tổng


	Lòng

đường
	Hè đường


	Tổng



	A
	Giao thông đối ngoại
	
	
	
	
	
	
	11,0

	I
	Đường bộ
	
	
	
	
	
	
	

	1
	QL 8A
	7500
	9
	3
	12
	6,8
	2,3
	9,0

	II
	Công trình phục vụ giao thông
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Bến xe
	
	
	
	
	
	
	2,0

	B
	Giao thông khu kinh tế
	
	
	
	
	
	
	95,0

	I
	Đường liên đô thị
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Đường 24m
	8500
	15
	9
	24
	12,8
	7,7
	20,4

	II
	Đường trục chính
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Đường 30m
	2167
	15
	12+3
	30
	3,3
	2,6
	6,5

	2
	Đường 27m
	1770
	15
	12
	27
	2,7
	2,1
	4,8

	III
	Đường khu vực
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Khu vực phía Bắc
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Đường 20m
	16118
	12
	8
	20
	19,3
	19,3
	32,2

	 
	Đường 13m
	13770
	7
	6
	13
	9,6
	16,5
	17,9

	2
	Khu vực phía Nam
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Đường 13m
	10141
	7
	6
	13
	7,1
	12,2
	13,2

	 
	Tổng
	
	
	
	
	
	
	106,0


Bảng 9: Khái toán kinh phí xây dựng hệ thống giao thông đợt đầu

	TT
	Danh môc
	§¬n vÞ
	Khèi l­îng
	§¬n gi¸

(1000®)
	Kinh phÝ (1000®)

	I
	C¶i t¹o, n©ng cÊp ®­êng
	
	
	
	

	1
	§­êng chÝnh
	m2
	127500
	180
	    22,950,000 

	II
	X©y dùng ®­êng míi
	
	
	
	

	1
	§­êng liªn ®« thÞ, ®­êng chÝnh
	m2
	59055
	300
	    17,716,500 

	2
	§­êng liªn khu vùc, khu vùc
	m2
	360793
	250
	    90,198,250 

	III
	HÌ ®­êng
	
	
	
	

	
	X©y dùng hÌ ®­êng míi
	m2
	604092
	100
	    60,409,200 

	
	Tæng
	
	
	
	  168,323,950 


Tổng kinh phí xây dựng hoàn thiện hệ thống giao thông trong phạm vi quy hoạch đợt đầu khoảng 168 tỷ đồng (không bao gồm kinh phí xây dựng hệ thống giao thông đối ngoại, các dự án giao thông quốc gia; trong giai đọan lập dự án, kinh phí sẽ được tính cụ thể hơn cho phù hợp với tình hình thực tế tại thời điểm xây dựng).
3.2. Định hướng chuẩn bị kỹ thuật:

3.2.1. Cơ sở thiết kế:

· Căn cứ vào các tài liệu, số liệu khí tượng thủy văn tỉnh Hà Tĩnh, do ban phòng chống bão lũ và thiên tai, tỉnh Hà Tĩnh  cung cấp năm 2009.

· Bản đồ khảo sát địa hình tỷ lệ 1/10.000, lập năm 2008.

3.2.2. Nguyên tắc thiết kế:

· Tận dụng triệt để địa hình tự nhiên để san đắp nền với mức ít nhất.

· Cao độ nền xây dựng phù hợp với cao độ khống chế từng khu vực.

· Đây là vùng núi cao: Độ dốc dọc đường chính cho xe cơ giới  i ( 8 %, đường cho xe thô sơ, đi bộ < 10%

· Khu vực ven sườn núi san giật cấp để chuyển bậc và kè các mái dốc, trồng cây xanh  chống trượt lở. Các công trình giật cấp theo thềm dốc của địa hình tự nhiên để hạn chế khối lượng san lấp.

· Hệ thống thoát nước theo độ dốc địa hình tự nhiên, tận dụng các khe suối là trục tiêu chính cho từng khu vực ra sông Ngàn Phố. Mạng lưới thoát nước mưa phân bố đều trong khu vực, gắn kết mạng lướí chung của đô thị.

· Sông Ngàn Phố là nguồn cung cấp nguồn nước ngọt cho sinh hoạt và phát triển kinh tế vùng hạ du nên nhất thiết nghiêm cấm xả các nguồn nước bẩn vào sông làm ô nhiễm gây ra bệnh dịch cho phía hạ du. 

3.2.3. Các công trình thuỷ lợi và biện pháp phòng chống thiên tai: 

· Tu bổ các hồ hiện trạng trên các khe suối, tăng cường tích nước phục vụ cho dân sinh và phát triển kinh tế. 

· Hiện tại đầu nguồn sông Ngàn Phố đang xây dựng hai công trình thủy điện, tuy nhiên chưa đè cập đến yếu tố đóng góp cho phần chống lũ của hạ du sông Ngàn Phố, vì vậy kiến nghị nghiên cứu bổ sung thêm phần chống lũ cho hạ du của các công trình đó. Ngoài ra xây dựng thêm các hồ nhỏ để tích nước cung cấp cho mùa khô.

· Trang bị các phương tiện cứu hộ: phao, xuồng, thuyền, thuốc men, lương thực tại chỗ. Tuyên truyền cho dân cảnh giác cao với ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét. Các khu vực ngập thường xuyên và đông dân khi cải tạo nhà nên nâng tầng kết hợp nâng cốt nền để tránh lũ. Các thôn xóm, cụm dân cư lựa chọn địa điểm xây dựng nhà văn hóa, hoặc công trình công cộng khác từ hai tầng trở lên để có chỗ sơ tán dân tránh lũ. 

3.2.4. Quy hoạch san nền:

Khu vực thiết kế là vùng núi cao địa hình rất dốc, có nhiều núi đất xen kẽ núi đá, bị chia cắt bởi rất nhiều suối nhỏ, diện tích đất bằng phằng chỉ nằm rải rác hai bên sông Ngàn Phố và các suối trong toàn khu kinh tế. Vì vậy cao độ xây dựng tùy thuộc vào từng thung lũng nhỏ, từng hẻm núi. Trong phạm vi nghiên cứu, trên cơ sở căn cứ vào hiện trạng ngập lũ và mực nước ngập lũ thực đo hằng năm ở từng khu vực của sông Ngàn Phố, lựa chọn cao độ xây dựng đặc trưng cho các khu vực của khu kinh tế Cầu Treo như sau: Cao độ nền xây dựng = Hmax tại khu vực + 0,5m

· Khu vực xã Sơn Tây:

+ Cao độ nền xây dựng các khu mới:  > +16,5m

+ Khi xây dựng các công trình mới xen cấy vào khu vực đã có mật độ xây dựng cao, phải đảm bảo không gây ảnh hưởng tới khu cũ (cao độ nền phải phù hợp xung quanh, không đổ nước vào các công trình liền kề). 

+ Các khu vực có nền <+16,5m cần nâng cao độ nền công trình ≥+16,5m. Khuyến khích dân khi có điều kiện nâng cốt sàn hoặc xây nhà hai tầng để tránh lũ.

· Khu vực xã Sơn Kim 2: 

+ Cao độ nền xây dựng mới > +21,0m.

+ Các khu vực bằng phẳng giữ nguyên cao độ hoặc chỉ san gạt cục bộ bằng cao độ hiện trạng, tạo độ dốc thoát nước tự chảy. 

+ Các khu vực đồi san giật cấp tạo mặt bằng xây dựng, không san phá mặt bằng quá lớn gây trượt lở, các mái ta luy phải xây kè chống xói, trồng cây hoàn trả mặt phủ các khu vực bị ảnh hưởng xung quanh.

+ Các khu vực hiện trạng có cao độ <+21,0m, khuyến khích dân cải tạo nâng cốt sàn công trình hoặc xây nhà hai tầng trở lên để tránh lũ. 

· Khu vực thị trấn Tây Sơn: 

+ Cao độ xây dựng mới >+ 21,0m, đảm bảo cho các khu vực không bị ngập lũ hằng năm. 

+ Các khu vực hiện trạng có cao độ < 21,0m, khi cải tạo cần nâng cao cốt sàn hoặc xây nhà hai tầng trở lên để tránh lũ. 

+ Các cầu cống dọc các đường hiện trạng trong đô thị khi cải tạo mở rộng mặt cắt, kết hợp nâng cao độ nền mặt đường tại vị trí có cao độ nền hiện trạng <+21,0m lên cao độ ≥+ 21,0m, đảm bảo thoát lũ nhanh về phía sông Ngàn Phố.

· Khu vực xã Sơn Kim 1: 

+ Cao độ nền xây dựng mới >+26,0m. Các khu vực hiện trạng có cao độ < 27,0m, khi cải tạo cần nâng cao cốt sàn hoặc xây nhà hai tầng trở lên để tránh lũ. Các cầu, cống dọc các đường hiện trạng trong đô thị khi cải tạo mở rộng mặt cắt, kết hợp nâng cao độ nền mặt đường tại vị trí có cao độ nền hiện trạng <+26,0m lên cao độ ≥+ 26,0m, đảm bảo thoát lũ nhanh về phía sông Ngàn Phố.

· Khu vực của khẩu Cầu Treo: 

+ Nền đường Quốc lộ 8A trước khi vào vào khu cửa khẩu có cao độ từ 693,0m÷705m.

+ Cao độ nền địa hình tại khu vực cửa khẩu từ 704,4m ÷ 729,5m.

+  Cần lưu ý đây là khu vực núi cao, đất có cấu tạo bở rời lẫn đá sỏi, đá tảng rất dễ trượt lở. Khi san mặt bằng nhất thiết phải kè chắn ổn định các mái dốc để đảm bảo an toàn cho người và công trình. Sau khi thi công xong cần có biện pháp trồng cây xanh ổn định, phủ xanh mặt phủ địa hình để giữ nước và chống xói. 

3.2.5. Quy hoạch  thoát nước mưa:

a. Hệ thống: 

Các khu vực của khẩu Cầu Treo và thị trấn Tây Sơn, các khu vực xây dựng mới tập trung mật độ xây dựng lớn, các khu công nghiệp dùng hệ thống riêng hoàn toàn. Khu vực dân cư mật độ thấp và trung bình dùng hệ thống chung. 

b. Phân chia lưu vực và hướng thoát chính:

Phân theo từng cụm đô thị trong khu kinh tế theo độ dốc địa hình:

· Khu vực xã Sơn Tây: 

       Bờ nam sông Ngàn Phố: Thoát ra khe Sến, hồ Sen, khe Rốn, sau đó thoát ra sông Ngàn Phố.

Bờ bắc sông Ngàn Phố: Thoát ra khe Bàu Cam, khe cây Chanh, khe Nam Nhe, khe Trại Cộ, khe ông Tâm, ra đó thoát ra sông Ngàn Phố.

· Khu vực xã Sơn Kim 2: 
Nằm ở bờ nam sông Ngàn Phố: Thoát ra sông Chi Lời, khe Tre, sau đó ra sông Ngàn Phố. 

· Khu vực thị trấn Tây Sơn: 

Thoát ra Hồ và suối Kim Thành, suối Rào Qua, sau đó thoát ra sông Ngàn Phố.

· Khu vực xã Sơn Kim 1 : 

Bờ nam sông Ngàn Phố: Một phần nằm giáp sông, thoát trực tiếp ra sông Ngàn Phố, một phần theo các khe nhỏ trong khu vực thoát ra sông Ngàn Phố. 

Bờ bắc sông Ngàn Phố: Chảy vào khe Cái, khe Nhà Thương và các khe nhỏ khác, khe Ngã Đôi, sau đó ra sông Ngàn Phố.

· Khu vực cửa khẩu Cầu Treo:

Nằm trên độ cao 695m÷729m, chảy vào nhánh nhỏ của khe Nước Sốt. 

c. Kết cấu: 

Dùng mương xây đón trên sườn dốc xuống. Dùng mương xây nắp đan hoặc cống hộp trong các khu xây dựng. Các cống qua đường dùng cống bản hoặc cống tròn tùy theo từng vị trí thích hợp để đảm bảo khẩu độ cho nước thoát nhanh.  

d. Tính toán thủy lực của cống:

       Tính theo công thức:      Q = ( . ( . F. q (l/s) 

Trong đó:

Q
: Lưu lượng nước chảy trong cống l/s

(
: Hệ số phân bố mưa rào  ( = 1 khi F < 200 ha.

(
: Hệ số dòng chảy ( = 0,6

F
: Diện tích lưu vực (Ha)

q
: Cường độ mưa trạm Hương Sơn  (l/s.ha)

Kết quả tính toán kích thước đã ghi trên bản vẽ Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật.

e.  Giải pháp cụ thể: 

·  Cải tạo các công trình đầu mối để chống ngập úng:

+ Nạo vét, mở rộng, kè lòng các khe suối trong từng khu vực của khu kinh tế. 

+ Cải tạo mở rộng khẩu độ cầu, cống từ các khe suối trong từng khu vực nhỏ có ( 1000 ( (1500 lên cống bản có kích thước 3000 x 3000 hoặc 2(3000x3000) thông dòng ra sông Ngàn Phố trong Khu kinh tế.

· Xây mới: 

+ Các khu vực xây dựng mới kết hợp lấy đất đắp và nạo vét các khe là các trục tiêu, kè bờ chống xói lở, đảm bảo việc thoát nước cho các khu vực không bị ngập úng, nhất là khu vực các xã Sơn Tây, thị trấn Tây Sơn, xã Sơn Kim 1, Sơn Kim 2. 

+ Xây dựng hệ thống cống đồng bộ trong đô thị để chống úng ngập cục bộ, chống ô nhiễm môi trường, đến 2015 đạt tỷ lệ 80% theo đường giao thông đô thị.

+ Nạo vét các hồ công viên khu vực đầu nguồn. Kết hợp thoát nước mưa và cảnh quan đô thị trong khu kinh tế.

f. Kiến nghị các giải pháp kỹ thuật khác:

( Đảm bảo thoát lũ và thoát nước tự nhiên, hạn chế thiệt hại: 

+ Nắn dòng đoạn bãi sông Ngàn Phố tại xã Sơn Kim 2 để thoát lũ nhanh và khai thác quỹ đất bãi sông cấy trồng nông nghiệp và cảnh quan bờ sông trong khu kinh tế. 

+ Nạo vét, khơi thông các khe suối trong khu vực xây dựng, thông ra sông Ngàn Phố, kè bờ các đoạn có nguy có xói lở để chống lũ quét.

+ Di dân ra khỏi các khu vực ven sông, suối, ven sườn núi dốc bị ảnh hưởng lũ quét và trượt lở. 

+ Các khu vực hiện trạng có cao độ xây dựng < cao độ ngập hàng năm tại khu vực đó, khuyến khích dân cải tạo nâng cao cốt sàn công trình hoặc xây dựng nhà cao tầng theo điều kiện kinh tế từng hộ dân. Tại các khu cũ, dân không có điều kiện cải tạo nâng cấp nhà ở, xây dựng các công trình công cộng như nhà văn hóa, trường học v.vv.. để có chỗ dự phòng cho dân tránh lũ.

( Ổn định nền xây dựng, đảm bảo cảnh quan cho khu vực san lấp, mái dốc ta luy:  

+ Kè các mái dốc trong từng khu vực để chống trượt lở núi. 

+ Nhanh chóng lập dự án kè bờ các đoạn sông Ngàn Phố qua khu vực thị trấn Tây Sơn, các xã Sơn Kim 1, Sơn Kim 2 đang bị xói lở bờ.

( Chương trình trồng cây hoàn trả mặt bằng, hạn chế sạt lở lũ quét;

       +  Trồng cây các sườn đốc bằng các loại cây có rễ sâu hạn chế sạt lở, lũ bùn.

     + Các bờ suối, khe, các đoạn sông chưa có điều kiện kè kiên cố cần phải trồng cây tre để hạn chế xói lở bờ

g. Các dự án ưu tiên xây dựng đợt đầu:

·      San nền: 

+ San đắp nền các khu vực xây dựng mới trong khu kinh tế theo yêu cầu đâu tư.

+ Kè bờ sông tại các khu vực đang sạt lở, di dời dân ra khỏi khu vực nguy hiểm ở thị trấn Tây Sơn, xã Sơn Kim 1 và một số vị trí rải rác trong khu kinh tế.

·      Thoát nước mưa: 

+ Xây dựng hệ thống cống thoát nước mưa khu thị trấn Tây Sơn, khu cửa khẩu Cầu Treo, để chống úng ngập cục bộ, phục vụ theo yêu cầu mở rộng khu cửa khẩu. 

+ Các khu vực khác đầu tư xây dựng đồng bộ theo giai đoạn từng cụm trong khu kinh tế.  

Bảng 10: Khái toán kinh phí san nền thoát nước mưa đầu tư trong giai đoạn đầu 

	STT
	Hạng mục công trình
	đơn vị
	Khối l​ượng
	Đơn giá (tr,đ)
	Thành tiền (tr,đ)

	I
	San đắp nền:
	
	 
	 
	 

	2
	Nạo vét sông, suối
	  m3
	1.800.000
	              0,02
	36.000,0

	 3
	San đắp nền tại chỗ
	   m3
	   3.439.445
	              0,02
	68.788,9

	II
	Thoát n​ước mưa:
	
	 
	 
	 

	1
	800x800
	m
	7.230
	0.95
	6.868,5

	2
	800x1000
	m
	3.305
	1.05
	3.470,25

	3
	1000x1000
	m
	25.630
	1.35
	34.600,5

	4
	1000x1200
	m
	28.055
	1.5
	42.082,5

	5
	1000x1500
	m
	980
	3,25
	3.180,0

	6
	2000x2000
	m
	2.695
	4,0
	10.780,0

	7
	3000x3000
	m
	18.480
	5,5
	73.920,0

	8
	Giếng kỹ thuật
	Cái
	2.672
	8.5
	22.712,0

	9
	Cống qua đường
	cái
	278
	15
	4.170,0

	10
	Kè bờ hồ, bờ suối, bờ kênh
	m
	31.170
	5,0
	155.850,0

	11
	Kè bờ sông
	m
	13.500
	10,0
	135.000,0

	III
	Tổng:
	
	 
	 
	597.422,65


Tổng kinh phí san nền, thoát nước mưa dự tính tỷ đồng 597 tỷ đồng.

3.3. Định hướng cấp nước

3.3.1. Cơ sở pháp lý:

· Thuyết minh quy hoạch khu công nghiệp Đại Kim-Huyện Hương Sơn-Tỉnh Hà Tĩnh.

· Thuyết minh quy hoạch khu thương mại-công nghiệp Hà Tân-Xã Sơn Tây-Huyện Hương Sơn-Tỉnh Hà Tĩnh

· Quy hoạch chi tiết khu cổng kiểm soát nội địa(cổng B)-khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo-Tỷ lệ 1/500

· Các quy chuẩn tiêu chuẩn cấp nước hiện hành

· Các tài liệu khác thu thập được

3.3.2. Tiêu chuẩn và nhu cầu dùng nước:

· Nước sinh hoạt Qsh: đợt đầu 100l/ng-ngđ, dài hạn 120l/ng-ngđ.
· Nước công trình dịch vụ công cộng: 15% Qsh
· Nước công nghiệp: 20m3/ha.ngđ.
Bảng : Nhu cầu dùng nước khu vực cửa khẩu Cầu Treo:

	TT
	Thành phần dùng nước
	Đợt đầu
	Dài hạn

	
	
	Quy mô
	Tiêu chuẩn
	Nhu cầu (m3/ngđ)
	Quy mô
	Tiêu chuẩn
	Nhu cầu (m3/ngđ)

	1
	Nước sinh hoạt Qsh
	819 người
	100l/ng-ngđ 
	70
	1050 người
	120l/ng-ngđ 
	120

	2
	Nước công trình và dịch vụ công cộng
	 
	15%Qsh
	10
	 
	15%Qsh
	18

	3
	Nước tưới cây rửa đường
	
	10%Qsh
	7
	 
	10%Qsh
	12

	4
	Nước dự phòng rò rỉ
	 
	25%∑Q1-2
	22
	 
	20%∑Q1-2
	30

	5
	Nước bản thân nhà máy
	 
	5%∑Q1-3
	6
	 
	5%∑Q1-3
	9

	6
	Tổng cộng
	 
	 
	115
	 
	 
	189

	7
	Lấy tròn với K=1,35
	 
	 
	150
	 
	 
	250


Bảng: Nhu cầu dùng nước khu vực Sơn Kim 1 và Sơn Kim 2:

	TT
	Thành phần dùng nước
	Đợt đầu
	Dài hạn

	
	
	Quy mô
	Tiêu chuẩn
	Nhu cầu (m3/ngđ)
	Quy mô
	Tiêu chuẩn
	Nhu cầu (m3/ngđ)

	1
	Nước sinh hoạt Qsh
	4691 người
	100l/ng-ngđ 
	399
	9510 người
	120l/ng-ngđ 
	1084

	2
	Nước công trình và dịch vụ công cộng
	 
	15%Qsh
	60
	 
	15%Qsh
	163

	3
	Nước tưới cây rửa đường
	
	10%Qsh
	40
	 
	10%Qsh
	108

	4
	Nước công  nghiệp  nặng
	111.4 ha
	20m3/ha-ngđ (cho 60% diện tích)
	1337
	315.7 ha
	20m3/ha-ngđ (cho 60% diện tích)
	3788

	5
	Nước dự phòng rò rỉ
	 
	25%∑Q1-3
	459
	 
	20%∑Q1-3
	1029

	6
	Nước bản thân nhà máy
	 
	5%∑Q1-4
	115
	 
	5%∑Q1-4
	308

	7
	Tổng cộng
	 
	 
	2410
	 
	 
	6480

	8
	Lấy tròn với K=1,2
	 
	 
	3.000
	 
	 
	8.000


Bảng: Nhu cầu dùng nước khu vực Tây Sơn:

	TT
	Thành phần dùng nước
	Đợt đầu
	Dài hạn

	
	
	Quy mô
	Tiêu chuẩn
	Nhu cầu (m3/ngđ)
	Quy mô
	Tiêu chuẩn
	Nhu cầu (m3/ngđ)

	1
	Nước sinh hoạt Qsh
	11263 người
	100l/ng-ngđ 
	957
	21900
	120l/ng-ngđ 
	2497

	2
	Nước công trình và dịch vụ công cộng
	 
	15%Qsh
	144
	 
	15%Qsh
	374

	3
	Nước tưới cây rửa đường
	
	10%Qsh
	96
	 
	10%Qsh
	250

	4
	Nước dự phòng rò rỉ
	 
	25%∑Q1-2
	299
	 
	20%∑Q1-2
	624

	5
	Nước bản thân nhà máy
	 
	5%∑Q1-3
	75
	 
	5%∑Q1-3
	187

	6
	Tổng cộng
	 
	 
	1571
	 
	 
	3932

	7
	Lấy tròn với K=1,2
	 
	 
	2.000
	 
	 
	5.000


Bảng 4: Nhu cầu dùng nước khu vực Tiên Phong-Chi Lời:

	TT
	Thành phần dùng nước
	Đợt đầu
	Dài hạn

	
	
	Quy mô
	Tiêu chuẩn
	Nhu cầu (m3/ngđ)
	Quy mô
	Tiêu chuẩn
	Nhu cầu (m3/ngđ)

	1
	Nước sinh hoạt Qsh
	 
	100l/ng-ngđ 
	0
	1780 người
	120l/ng-ngđ 
	203

	2
	Nước công trình và dịch vụ công cộng
	 
	15%Qsh
	0
	 
	15%Qsh
	30

	3
	Nước tưới cây rửa đường
	
	10%Qsh
	0
	 
	10%Qsh
	20

	4
	Nước công  nghiệp 
	150 ha
	25m3/ha-ngđ (cho 10% diện tích)
	1800
	253.4ha
	25m3/ha-ngđ (cho 10% diện tích)
	3041

	5
	Nước dự phòng rò rỉ
	 
	25%∑Q1-3
	450
	 
	20%∑Q1-3
	659

	6
	Nước bản thân nhà máy
	 
	5%∑Q1-4
	112
	 
	5%∑Q1-4
	198

	7
	Tổng cộng
	 
	 
	2362
	 
	 
	4151

	8
	Lấy tròn với K=1,2
	 
	 
	3.000
	 
	 
	5.000


Bảng 5: Nhu cầu dùng nước khu vực Cổng B:

	TT
	Thành phần dùng nước
	Đợt đầu
	Dài hạn

	
	
	Quy mô
	Tiêu chuẩn
	Nhu cầu (m3/ngđ)
	Quy mô
	Tiêu chuẩn
	Nhu cầu (m3/ngđ)

	1
	Nước sinh hoạt Qsh
	11736 người
	100l/ng-ngđ 
	998
	24700
	120l/ng-ngđ 
	2816

	2
	Nước công trình và dịch vụ công cộng
	 
	15%Qsh
	150
	 
	15%Qsh
	422

	3
	Nước tưới cây rửa đường
	
	10%Qsh
	100
	 
	10%Qsh
	282

	4
	Nước dự phòng rò rỉ
	 
	25%∑Q1-2
	312
	 
	20%∑Q1-2
	704

	5
	Nước bản thân nhà máy
	 
	5%∑Q1-3
	78
	 
	5%∑Q1-3
	211

	6
	Tổng cộng
	 
	 
	1638
	 
	 
	4435

	7
	Lấy tròn với K=1,2
	 
	 
	2.000
	 
	 
	5.500


3.3.3. Nguồn nước:

Nước ngầm:  

Tuy chưa được thăm dò khảo sát để đánh giá trữ lượng, nhưng qua thực tế  hiện nay hầu hết các hộ gia đình đang sử dụng nguồn nước ngầm để phục vụ cho sinh hoạt với các hình thức sủ dụng như giếng khơi độ sâu từ 4-12m, giếng khoan độ sâu từ 8-17m.

Nước mặt : 

Nguồn nước mặt khu kinh tế cửa khẩu Cầu Treo tương đối phong phú với rất nhiều các sông suối như sông Ngàn Phố, sông Con, sông Tre, sông Giao An; các suối như suối Rào Qua, suối Nước Sốt, suối Nam Luông; một số hồ lớn như hồ Khe Cấy, hồ Kim Thành và các mạng lưới các khe suối dày đặc như khe Mã Phách, khe Đá Cổng, Khe Bến. 

Sông Ngàn Phố chạy dọc khu kinh tế cửa khẩu Cầu Treo là nguồn cung cấp nước phục vụ cho nông nghiệp đồng thời cũng là nguồn cung cấp nước cho sinh hoạt với các thông số cụ thể như sau:

+ Bắt nguồn bằng các dòng suối nhỏ từ vùng núi Giăng Màn thuộc dãy núi Trường Sơn trong địa phận các xã Sơn Hồng, Sơn Kim 1 và Sơn Kim 2 huyện Hương Sơn, ven biên giới Việt-Lào, ở độ cao khoảng 700 m. 

+ Chiều dài tối đa khoảng 71-72 km, diện tích lưu vực 1.060 km², độ cao trung bình 331 m, độ dốc trung bình 25,2%. Mật độ sông suối 0,91 km/km². Tổng lượng nước 1,40 km³ tương ứng với lưu lượng trung bình 45,6 m³/s.

3.3.4. Giải pháp quy hoạch cấp nước :

· Lựa chọn nguồn nước : 

Khu vực thiết kế nguồn nước mặt vô cùng phong phú, hiện tại đã xây dựng được một số trạm cấp nước sủ dụng nguồn nước mặt, dự kiến đợt đầu cũng như dài hạn khu vực thiết kế vẫn sử dụng nguồn nước mặt vì nguồn nước mặt là nguồn nước bền vững.

· Công trình đầu mối:

Do địa hình đồi núi phức tạp lại trải dài nên giải pháp cấp nước cho khu vực thiết kế là cấp nước phân tán, xây dựng công trình cấp nước cho từng khu vực, cụ thể như sau:

+ Khu vực cửa khẩu Cầu Treo: Tiếp tục sử dụng nhà máy nước hiện có, cải tạo sửa chữa những hạng mục đã bị xuống cấp của mạng lưới 

+ Khu vực Sơn Kim 1 và Sơn Kim 2 xây dựng một nhà máy nước, sử dụng nguồn nước sông Ngàn Phố với công suất đợt đầu 3.000 m3/ngđ,dài hạn 8.000 m3/ngđ.

+ Khu vực thị trấn Tây Sơn: Đợt đầu đưa nhà máy nước hiện có vào sử dụng đúng với công suất thiết kế. Dài hạn cải tạo, nâng công suất nhà máy lên 5.000 m3/ngđ 

+ Khu vực Tiên Phong-Chi Lời xây dựng một nhà máy nước nguồn nước sông Ngàn Phố công suất đợt đầu 3.000 m3/ngđ, dài hạn nâng công suất lên 5.000 m3/ngđ.

+ Khu vực Cổng B xây dựng một nhà máy nước sông Ngàn Phố công suất đợt đầu 2.000 m3/ngđ, dài hạn nâng công suất lên 5.500 m3/ngđ.

· Mạng lưới đường ống:

Đợt đầu: Mạng lưới đường ống được thiết kế dạng mạng vòng để đảm bảo an toàn cấp nước kết hợp mạng cụt với đường kính (80-(250, cụ thể như sau: (80-5840m , (100-21830m, (150-4880m, (200-7210m, (250-3460m.

Dài hạn: Thiết kế bổ xung các đường ống có đường kính (80-(250.

a. Khái toán kinh phí xây dựng giai đoạn đầu hệ thống cấp nước:

	TT
	Hạng mục
	Khối lượng
	Đơn giá 106đồng
	Thành tiền 106đồng

	1
	Đường ống cấp nước
	
	
	

	
	(250mm
	3460m
	0,4
	632

	
	(200mm
	7210m
	0,35
	263

	
	(150mm
	4880m
	0,3
	555

	
	(100mm
	21830m
	0,25
	1848

	
	(80mm
	5840m
	0,15
	1848

	
	Cộng 
	
	
	11705

	2
	Chi phí khác 20%
	
	
	2341

	
	Tổng cộng
	
	
	14046

	
	Lấy tròn
	
	
	14.000


Kinh phí xây dựng giai đoạn đầu hệ thống cấp nước khoảng 14 tỷ đồng.

3.3.5. Kiến nghị :

Khu vực nghiên cứu thiết kế sử dụng nguồn nước chính là nguồn nước sông Ngàn Phố, bởi vậy phải có các biện pháp bảo vệ tránh ô nhiễm nguồn nước, khi hình thành các đô thị cần phải có các chế tài, quy định chặt chẽ kiểm soát nguồn gây ô nhiễm đối với sông.

Xung quanh điểm lấy nước nguồn cấp cho đô thị phải có khu vực bảo vệ nguồn nước  quy định như trong bảng sau:

	Loại nguồn nước và khu vực bảo vệ
	Bán kính khu vực bảo vệ tính từ nguồn nước (m)
	Nội dung cấm

	Nguồn nước mặt: Từ điểm lấy nước:

- Lên thượng nguồn

- Xuôi hạ nguồn
	≥ 200

≥ 100
	-  Xây dựng

- Xả nước thải, nước nông giang, chăn nuôi

- Tắm giặt


3.4. Định hướng cấp điện

3.4.1. Cơ sở pháp lý: 

· Tổng sơ đồ phát triển điện lực Việt Nam (TSĐ6) giai đoạn 2006 - 2015 có xét đến 2025 đã được phê duyệt;

·  “Quy hoạch cải tạo và phát triển lưới điện tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2006-2010, có xét tới năm 2015” do Viện Năng lượng thuộc tổng công ty Điện Lực Việt Nam lập năm 2007.

· Bản đồ hiện trạng lưới điện tỉnh Hà Tĩnh.

· Bản đồ hiện trạng lưới điện huyện Hương Sơn.

3.4.2. Dự báo phụ tải điện: 

 a. Chỉ tiêu cấp điện:

* Sinh hoạt:

· Thị trấn Tây sơn tính toán theo chỉ tiêu đô thị loại 4.

· Đợt đầu ( Đến năm 2015)   : 200W/người tương đương 400KWh/người năm.

· Dài hạn ( Đến năm 2025) : 330W/người tương đương 1000 KWh/người năm.

· Khu vực các xã, trung tâm cụm xã và nông thôn.

· Đợt đầu ( Đến năm 2015)   : 120W/người tương đương 320KWh/người năm.

· Dài hạn ( Đến năm 2025) : 200W/người tương đương 500 KWh/người năm.

· * Công cộng, dịch vụ:  30 - 80KW/ha.

· * Công nghiệp.

· + Công nghiệp sạch và trang trại: 50 – 120KW/ha.

· + Công nghiệp :

      120- 160KW/ha

*Chiếu sáng: 

· Đường chính     :   Từ 0,8Cd/m2 đến 1,2 Cd/m2

· Đường khu vực :   Từ 0,6Cd/m2 đến 0,8 Cd/m2.

b.  Tính toán phụ tải điện:

· Phụ tải điện chi tiết được tính theo phương pháp trực tiếp và trên cơ sở dự báo về: dân số, sử dụng đất...

· Hệ số tham gia: tính đến khả năng tham gia đồng thời của các phụ tải.

Bảng: Tổng hợp phụ tải:

	STT
	Phụ tải
	Phụ tải tính toán
(KW)
	Hệ số
	Phụ tải yêu cầu
(KW)

	
	
	Đợt đầu 2015
	Dài hạn 2025
	
	Đợt đầu 2015
	Dài hạn 2025

	1
	Sinh hoạt
	5.216
	16.563
	0,6
	3.130
	9.938

	2
	Công cộng
	15.671
	26.210
	0,6
	9.403
	15.726

	3
	Công nghiệp và trang trại
	20.383
	38.066
	0,65
	13.249
	24.743

	4
	Chiếu sáng đường và cây xanh
	530
	1.930
	0,9
	477
	1.737

	5
	Dự phòng lưới + tổn hao (10%)
	4.127
	8.084
	 
	2.626
	5.214

	 
	Tổng
	 
	 
	 
	28.884
	57.357


· Tổng phụ tải yêu cầu của khu kinh tế Cửa khẩu Cầu Treo với hệ số cos phi 0,85 qua các giai đoạn:

· Đợt đầu: 28,8 MW tương đương 34MVA;

· Dài hạn: 57,4 MW tương đương 67,5MVA.

· Các loại phụ tải được dự báo chi tiết trong phần phụ lục.

3.4.3. Định hướng cấp điện :

a. Nguồn điện: 

Khu vực cửa khẩu quốc tế Cầu Treo sẽ được cấp điện từ các nguồn điện sau:

a. Đợt đầu:

· Theo “Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Hà Tĩnh Giai đoạn 2006-2010 có xét đến năm 2015” của Viện Năng lượng – Tập đoàn Điện lực Việt Nam lập và đã được phê duyệt  năm 2008. Nguồn điện khu vực Kinh tế Cửa khẩu Cầu Treo sẽ được cấp từ lưới điện quốc gia thông qua trạm biến áp 110KV Hương Sơn, được xây dựng tại thị trấn Phố Châu cách khu Kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo khoảng 5km, công suất 110/35/10KV - 2x25MVA.

· Nhà máy thủy điện Hương Sơn đang được triển khai xây dựng trong ranh giới khu kinh tế Cửa khẩu Cầu Treo với công suất 43MW, dự kiến đưa vào vận hành năm 2011.

b. Dài hạn:

· Trạm biến thế 110KV Hương Sơn sẽ được nâng công suất từ 2x25MVA lên thành 2x40MVA.

b. Lưới điện:

* Lưới điện 110KV:

· Xây dựng đường dây 110KV từ thuỷ điện Hương Sơn đi trạm Linh Cảm.

· Sau khi trạm 110KV Hương Sơn được xây dựng xong sẽ xây dựng đường dây 110KV rẽ nhánh vào trạm 110KV Hương Sơn.

· Xây dựng rẽ nhánh 110KV từ đường dây thuỷ điện Hương Sơn - trạm 110KV Hương sơn đi thuỷ điện Rào An 1, Rào An 2,chiều dài trong ranh giới thiết kế khoảng 0,6Km.

· Các tuyến đường dây 110KV trong ranh giới thiết kế có chiều dài khoảng 25Km, sử dụng dây dẫn nhôm trần, không bọc cách điện loại AC, tiết diện 185mm2, 

* Lưới điện trung thế:

·  Đường dây 35KV hiện có từ trạm 110KV Linh Cảm đến sẽ được cải tạo, nắn tuyến từng đoạn cho phù hợp với đường giao thông quy hoạch, để cấp điện cho các phụ tải sinh hoạt và công cộng phía Bắc sông Ngàn Phố. Sau khi trạm 110KV Hương Sơn được xây dựng xong và đưa vào vận hành sẽ đấu nối tuyến đường dây 35KV hiện có này vào trạm Hương Sơn,  chuyển tuyến đường dây 35KV này từ mạch đơn thành mạch kép và vận hành ở điện áp 22KV.

· Xây dựng mới đường dây 22KV mạch kép từ trạm 110KV Hương Sơn đến cấp điện cho các khu công nghiệp sạch và trang trại phía Nam sông Ngàn Phố.

· Dài hạn, khi các khu công nghiệp sạch và trang trại phía Nam sông Ngàn phố được định hình thì nhu cầu điện khu vực này sẽ tăng lên một cách đáng kể. Do vậy, nhằm để hỗ trợ việc cấp nguồn cho khu vực phía Nam sông Ngàn Phố, sẽ xây dựng mới một tuyến đường dây 22KV mạch kép từ trạm biến thế của nhà máy thủy điện Hương Sơn đến, kết nối với đường dây 22KV mạch kép của trạm 110KV Hương Sơn .

·  Lưới điện trung thế khu Kinh tế cửa khẩu Cầu Treo sử dụng đường dây nổi, cáp lõi nhôm, không bọc cách điện loại AC, tiết diện 185mm2, riêng đoạn đi qua thị trấn Tây Sơn và cửa khẩu Cầu Treo sẽ sử dụng cáp lõi nhôm có bọc cách điện AL-ALLOY có tiết diện tương đương..

·  Lưới điện trung thế khu vực có kết cấu mạch vòng, vận hành hở, dự phòng 100%.

*  Lưới điện hạ thế:

· Lưới điện hạ thế trong trung tâm thị trấn Tây Sơn, và cửa khẩu Cầu Treo sát biên giới Việt Lào sử dụng cáp ngầm bọc cách điện XLPE để cấp điện cho các toà nhà, tiết diện không nhỏ hơn 120mm2. Lưới điện hạ thế tại các khu vực khác trong Thị Trấn sẽ sử dụng cáp vặn xoắn ABC, tiết diện từ 35 – 120mm2. Lưới điện hạ thế hiện có còn vận hành tốt và không ảnh hưởng đến kiến trúc, cảnh quan sẽ được giữ lại nhưng sẽ được nâng tiết diện dây dẫn theo nhu cầu tiêu thụ điện thực tế của từng khu vực.

· Lưới điện hạ thế tại các xã, các cụm dân cư nông thôn sử dụng đường dây nổi 3 pha 4 sợi tiếp địa lặp lại, sợi đơn, lõi nhôm bọc cách điện XLPE. tiết diện từ 70 – 120mm2.

· Bán kính phục vụ của lưới hạ thế Thị trấn và Cửa khẩu Cầu Treo không lớn hơn 300m.Bán kính phục vụ lưới hạ thế khu vực nông thôn và các khu vực khác không lớn hơn 500m.

* Lưới điện chiếu sáng:

· Lưới điện chiếu sáng trong khu kinh tế Cửa khẩu Cầu treo được bố trí đi cùng cột với lưới điện hạ thế.

· Tại thị trấn Tây Sơn và cửa khẩu Cầu Treo: sử dụng cáp ngầm lõi đồng bọc cách điện XLPE tiết diện từ 6 – 25mm2, lưới chiếu sáng phải đảm bảo mỹ quan đô thị và phải đảm bảo theo tiêu chuẩn 250-2001-TCXD và 333-2005-TCXD của Bộ XD.

· Đường trục chính


1,2 cd/m2

· Đường phố nhánh phụ


0,8 cd/m2

· Đường ngõ, khu nhà ở

0,6 cd/m2

· Tại các xã khác mạng lưới chiếu sáng sẽ sử dụng cáp lõi đồng bọc cách điện PVC tiết diện từ 4 – 6mm2.

· Sẽ bố trí 1 tuyến chiếu sáng trên mỗi tuyến đường hoặc ngõ xóm trong xã.

· Đường giao thông tại cửa khẩu Cầu Treo, thị trấn Tây Sơn và các đường chính trong xã sử dụng đèn thuỷ ngân hoặc Natri cao áp : 220V-(125-250)W.

· Các đường nhánh và ngõ xóm, trong làng sử dụng loại đèn đơn giản có chao, chụp bảo vệ. Bóng đèn sử dụng loại đèn compac tiếp kiệm điện năng 220V-(12-20)W chiếu sáng chung.

c. Trạm biến thế:

· Trong khu vực thị trấn Tây Sơn, cửa khẩu Cầu Treo các trạm biến thế xây dựng mới nên sử dụng trạm kiểu kín (Trạm xây, trạm Kiot hoặc trạm 1 cột).

·  Khu vực khác có thể vẫn sử dụng trạm biến thế treo trên cột xong phải đảm bảo khoảng cách an toàn cách điện.

· Trạm biến thế đặt tại trung tâm các phụ tải, gần đường giao thông để thuận tiện cho việc thi công. Bán kính phục vụ của trạm biến thế không lớn hơn 300m.Trạm biến thế khu vực có công suất từ 100 – 560KVA.

3.4.4. Quy hoạch cấp điện đợt đầu:

· Để đảm bảo cung cấp điện cho khu kinh tế cửa khẩu Cầu Treo trong giai đoạn đợt đầu dự kiến các hạng mục sau:


a. Xây dựng trạm biến thế 110KV Hương Sơn công suất 2x25MVA cách ranh giới thiết kế 5Km.


b. Cải tạo đường dây 35KV cũ từ dây có tiết diện 70mm2 thành dây có tiết diện 185mm2.


c. Xây dựng mới tuyến 22KV mạch kép từ trạm 110KV Hương sơn đến cấp điện cho khu vực.


d. Xây mới và cải tạo các trạm biến thế phục vụ nhu cầu điện cho khu vực bảo gôm 28 trạm xây mới, 24 trạm cải tạo.

e. Lưới điện hạ hế: Cải tạo và xây mới các tuyến điện hạ thế nhằm đảm bảo khả năng cung cấp điện sinh hoạt dân dụng, công cộng, công nghiệp. Riêng thị trấn Tây Sơn, khu vực Cửa Khẩu... cần đầu từ xây dựng lưới điện hạ thế ngầm.


f. Xây mới lưới điện chiếu sáng cho khu vực thị trấn Tây Sơn, cửa khẩu Cầu treo và các cụm dân cư nông thôn dọc theo đường giao thông mới quy hoạch.

Bảng 2: Khái toán kinh phí xây dựng đợt đầu

	Tên hạng mục
	Đơn vị Tính
	Số lượng
	Đơn giá

(triệu đồng)
	Thành tiền

(triệu đồng)

	Xây dựng mới trạm biến thế phân phối
	MVA
	20,31
	1200
	24.372

	Cải tạo nâng tiết diện dây dẫn tuyến 35KV
	Km
	25
	440
	11.000

	Xây mới đường dây nổi trung thế 22KV (TT)
	km
	42
	820
	34.440

	Tổng
	
	
	
	69.812


· Khái toán kinh phí đợt đầu: 69,8 tỷ đồng

· Ghi chú: Kinh phí đợt đầu bao gồm việc cải tạo và xây dựng mới lưới điện trung thế, trạm biến thế lưới trong khu vực ưu tiên đầu tư xây dựng đợt đầu, không tính đến lưới điện hạ thế và chiếu sáng trong khu vực.

3.5. Định hướng thoát nước thải – quản lý CTR và nghĩa trang

3.5.1. Cơ sở thiết kế

· Nghị định 88/2007 NĐ-CP của Thủ tướng Chính Phủ ngày 8/05/2007 về thoát nước đô thị và khu công nghiệp.

· TCXD 51-2006 Thoát nước - mạng lưới bên ngoài công trình – Tiêu chuẩn thiết kế.

· Bản đồ khảo sát địa hình tỷ lệ 1/10.000, do ban quản lý dự án khu kinh tế cửa khẩu Cầu Treo lập năm 2008.

· Phương án quy hoạch sử dụng đất và kiến trúc cảnh quan.

3.5.2. Cơ sở thiết kế

· Nghị định 88/2007 NĐ-CP của Thủ tướng Chính Phủ ngày 8/05/2007 về thoát nước đô thị và khu công nghiệp.

· TCXD 51-2006 Thoát nước - mạng lưới bên ngoài công trình – Tiêu chuẩn thiết kế.

· Bản đồ khảo sát địa hình tỷ lệ 1/10.000, do ban quản lý dự án khu kinh tế cửa khẩu Cầu Treo lập năm 2008.

· Phương án quy hoạch sử dụng đất và kiến trúc cảnh quan.

3.5.3. Hệ thống thoát nước thải

· Tiêu chuẩn và dự báo khối lượng nước thải:

Tiêu chuẩn nước thải sinh hoạt lấy bằng tiêu chuẩn cấp nước.

Tỷ lệ thu gom đợt đầu: ≥ 80% khối lượng nước thải.

Tỷ lệ thu gom dài hạn: ≥ 90% khối lượng nước thải.

Tiêu chuẩn nước thải công nghiệp: 20m3/ngđ tính cho 70% diện tích.

Bảng : Tổng hợp khối lượng nước thải

	TT
	Thành phần thải nước
	Đợt đầu (năm 2015)
	Tương lai (năm 2025)

	
	
	Tiêu chuẩn
	Lượng thải

(m3/ngđ)
	Tiêu chuẩn
	Lượng thải (m3/ngđ)

	1
	Nước thải sinh hoạt (Qsh)
	100 l/ngđ (~25.300dân)
	2.530
	120 l/ngđ (~50.600dân)
	6.072

	2
	Nước thải công trình công cộng
	15% Qsh
	380
	15% Qsh
	910

	
	Tổng 
	
	2.910
	
	6.982

	
	Lượng thu gom
	≥ 80%
	2.328
	≥ 90%
	6.284

	3
	Nước thải công nghiệp
	~262 ha
	3.700
	~570 ha
	7.980

	
	Tổng lượng thải thu gom
	
	6.028
	
	14.264

	
	Làm tròn
	
	6.100
	
	13.300


Tổng lượng nước thải sinh hoạt thu gom đợt đầu (làm tròn): 2.400 m3/ngđ.

Tổng lượng nước thải sinh hoạt thu gom dài hạn (làm tròn): 6.300 m3/ngđ.

Tổng lượng nước thải công nghiệp thu gom đợt đầu (làm tròn): 3.700 m3/ngđ.

Tổng lượng nước thải công nghiệp thu gom dài hạn (làm tròn): 8.000 m3/ngđ.
(Ghi chú: Lượng nước thải công nghiệp chỉ là ước tính. Khối lượng nước thải công nghiệp thực tế phát sinh tùy thuộc vào loại hình công nghiệp, quy mô, công nghệ sản xuất và sẽ được làm rõ trong dự án đầu tư).

· Quy hoạch hệ thống thoát nước thải:

Phương án quy hoạch tổ chức các cụm dân cư, khu công nghiệp tại các khu đất thuận lợi cho xây dựng chạy dọc theo quốc lộ. Địa hình khu kinh tế rất phức tạp, trải dài, bị phân tách bởi các sông suối. Hệ thống thoát nước cần được chia thành các lưu vực có quy mô vừa và nhỏ.

Nghị định 88/2007 quy định với khu đô thị, khu công nghiệp (khu công nghiệp tập trung, khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu chế xuất) xây dựng hệ thống thoát nước riêng. Thêm vào đó, khu vực nghiên cứu là đầu nguồn sông Ngàn Phố, sông La, là nguồn cấp nước sạch cho toàn bộ khu vực các huyện phía bắc tỉnh Hà Tĩnh. Hiện nay chất lượng nước sông Ngàn Phố còn đang khá tốt, việc đảm bào VSMT nguồn nước, ngăn chặn các nguồn xả trực tiếp ngay từ giai đoạn đầu là rất quan trọng. Qua phân tích hiện trạng và các yếu tố chi phối trên lựa chọn hệ thống thoát nước cho Khu kinh tế Cầu Treo như sau :

+ Đối với các khu vực dân cư có mật độ cao (khu vực thị trấn Tây Sơn, xã Sơn Tây khu phía đông sông Ngàn Phố), khu công nghiệp tập trung sử dụng hệ thống thoát nước riêng hoàn toàn.

+ Đối với các khu dân cư có mật độ thấp và trung bình, khu tiểu thủ công nghiệp.... sử dụng hệ thống thoát nước chung.

Tất cả các hộ gia đình, cơ quan, công trình công cộng.., đều phải có bể tự hoại ba ngăn hợp quy cách. Nước thải được thu gom từ các công trình công cộng, các cụm nhà ở sau khi được xử lý sơ bộ qua bể tự hoại sẽ được thu vào hệ thống cống thoát nước thải chung của khu vực.

Nước thải tự chảy theo các tuyến cống đường phố về trạm xử lý tập trung của khu vực. Chiều sâu chôn cống tối thiểu là 0,7m, tối đa là 5 m tính tới đỉnh cống. Tại các vị trí có độ sâu chôn cống lớn > 5 m đặt trạm bơm chuyển tiếp.

Hệ thống đường cống thoát nước đường kính D300 bằng BTCT, độ dốc tối thiểu i = 1/d.

Đường ống áp lực dùng ống thép, tuyến ống áp lực bố trí 2 ống đi song song để đảm bảo an toàn trong vận hành khi có sự cố. Các ống áp lực sử dụng trong khu vực có đường kính D100 – D200. Đường ống áp lực chôn sâu 1m.

Trạm bơm chuyển tiếp sử dụng máy bơm nhúng chìm kiểu ướt, phần nhà trạm xây chìm và có thể kết hợp với giếng thăm để tiết kiệm tích đất và đảm bảo mỹ quan đô thị. 

· Giải pháp xử lý nước thải:

Dự kiến bố trí trạm XLNT cho các khu dân cư mật độ cao. Vị trí trạm XLNT tại các khu đất thấp, thuận lợi cho nước thải tự chảy về khu xử lý tập trung (vị trí khu XLNT tập trung xem trên bản đồ quy hoạch)

Giai đoạn đầu khi lượng nước thải còn nhỏ, khu XLNT nên áp dụng công nghệ có chi phí thấp, tận dụng được địa hình, gắn kết với cảnh quan thiên nhiên, phù hợp với điều kiện kinh tế và kỹ thuật của địa phương. Phương án XLNT đề xuất ở đây là sử dụng chuỗi hồ sinh học theo sơ đồ : hồ kỵ khí - hồ hỗn hợp - hồ hiếu khí (được bổ sung - hồ chứa tái sử dụng - lọc qua bãi bồi ven sông – sông Ngàn Phố). Nước thải đầu ra đảm bảo tiêu chuẩn B theo TCVN 7222-2002. 

Về dài hạn khi lượng nước thải lớn, mức độ ô nhiễm cao có thể nghiên cứu xây dựng trạm XLNT với công nghệ sinh học nhân tạo qua bể aeroten dùng bùn hoạt tính.

Nước thải sau xử lý được có thể sử dụng cho các mục đích nông nghiệp hoặc lưu giữ trong hồ phục vụ tưới cây, rửa đường, dự phòng cứu hoả.

Do điều kiện kinh tế và tiến độ xây dựng, hệ thống thu gom  và trạm xử lý nước thải không thể xây dựng hoàn chỉnh ngay trong giai đoạn đầu. Để giảm bớt ô nhiễm môi trường, nước thải xử lý cục bộ qua bể tự hoại đặt trong từng công trình, bể xây 3 ngăn đúng quy cách. Có thể sử dụng bể tự hoại cải tiến có dòng chảy ngược và ngăn lọc (BASTAF) để giảm bớt ô nhiễm nước thải đầu ra. 

Các dự án triển khai trên địa bàn khi xây dựng phương án thu gom và xử lý nước thải cần tuân thủ quy hoạch về hướng thoát nước, chọn vị trí khu xử lý nước thải, cao độ điểm xả thải phù hợp để thuận tiện cho việc đấu nối với hệ thống chung sau này.

Các khu du lịch được xây dựng thành từng cụm với mật độ xây dựng thấp, xen kẽ các khu cây xanh, giải pháp  thoát nước thải ở các khu vực này là xử lý cục bộ nước thải cho từng công trình hoặc nhóm công trình  bằng các loại bể tiên tiến như bể tự hoại cải tiến (BASTAF), bể lọc kỵ khí với lớp vật liệu nổi, bể lọc ngược qua tầng bùn kỵ khí (UASB) hoặc các loại công trình xử lý sinh học kiểu hợp khối theo công nghệ hiện đại (JRY) có hiệu suất sử dụng cao. Các loại bể này đều có thể bố trí trong các khu đất nhỏ, ít ảnh hưởng đến cảnh quan chung và môi trường. Nước thải sau các bể này sẽ được thu vào hào thấm lọc bằng cát để làm sạch bổ sung trước khi xả ra nguồn tiếp nhận.

Khu vực dự trữ phát triển, dân cư làng xóm mật độ thấp, khu dân cư độc lập xa trung tâm, lượng nước thải nhỏ: giải pháp thoát nước thải ở các khu vực này là xử lý cục bộ nước thải cho từng công trình hoặc nhóm công trình  bằng các loại bể cải tiến (BASTAF), tận dụng các ao hồ, đất nông nghiệp để xử lý sinh học trong điều kiện tự nhiên, giảm thiểu ảnh hưởng đến môi trường. Khi được đô thị hoá, các khu vực này sẽ xây dựng bổ sung hệ thống cống bao và trạm bơm, đưa nước thải về trạm XLNT theo quy hoạch để xử lý. Trạm XLNT cũng sẽ được xây dựng bổ sung các đơn nguyên để đảm bảo công suất xử lý.
Nước thải bệnh viện phải được xử lý đạt tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Y tế trước khi đấu nối vào hệ thống thoát nước chung.

Nước thải công nghiệp:

Nước thải các khu công nghiệp tập trung phải thu gom và xử lý riêng. Nước thải phải xử lý đạt loại B theo TCVN 5945-2005 trước khi xả ra nguồn.

Nước thải tiểu thủ công nghiệp, các xí nghiệp phân tán phải xử lý sơ bộ đạt tiêu chuẩn C theo TCVN 5945-2005 trước khi đấu nối vào hệ thống thoát nước chung.

Nước thải, chất thải các khu trang trại xử lý cục bộ, ưu tiên tái chế, tái sử dụng chất thải phục vụ sản xuất (ủ phân hữu cơ, bể biogas...)

Ghi chú: Vị trí và công suất các trạm XLNT công nghiệp trên bản vẽ chỉ là gợi ý cho các khu công nghiệp tập trung. Trong trường hợp dự án đầu tư là trang trại kết hợp hay các hình thức tiểu thủ công nghiệp khác cần tuân theo quy hoạch đã nói ở trên.

3.5.4. Quy hoạch thu gom và xử lý chất thải rắn

· Tiêu chuẩn và dự báo khối lượng chất thải rắn (CTR):

CTR sinh hoạt: 1,2 kg/ng.ngđ

CTR công cộng, dịch vụ: 15% CTR sinh hoạt.

CTR công nghiệp: 0,3 tấn/ha.ngđ.

Bảng : Tổng hợp khối lượng CTR :

	TT
	Thành phần thải 
	Đợt đầu (năm 2015)
	Tương lai (năm 2025)

	
	
	Tiêu chuẩn
	Lượng thải

(tấn/ngđ)
	Tiêu chuẩn
	Lượng thải (tấn/ngđ)

	1
	CTR sinh hoạt (CTRsh)
	1 kg/ngđ (~25.300dân)
	25,3
	1,2 kg /ngđ (~50.600dân)
	60,7

	2
	CTR dịch vụ công cộng
	15%CTRsh
	3,8
	15% CTRsh
	9,1

	3
	CTR công nghiệp
	262 ha
	78,6
	570 ha
	171

	
	Tổng lượng thải
	
	107,7
	
	240,8

	
	Làm tròn
	
	108
	
	241


(Ghi chú: Lượng CTR công nghiệp chỉ là ước tính. Khối lượng CTR công nghiệp thực tế phát sinh tùy thuộc vào loại hình công nghiệp, quy mô, công nghệ sản xuất và sẽ được làm rõ trong dự án đầu tư).

· Quy hoạch thu gom và xử lý CTR:

Chất thải rắn sinh hoạt:  phân loại tại nguồn thành 2 loại : 

+ Chất thải rắn vô cơ gồm kim loại, giấy, bao bì thuỷ tinh v.v.. được định kì thu gom

+ Chất thải rắn hữu cơ (lá cây, rau, quả, củ v.v.) được thu gom hàng ngày.

Tại các cơ quan, trường học, công trình công cộng... đều được bố trí các thùng rác công cộng ở trong khuôn viên các công trình này. Thùng thu gom được để cạnh đường đi để tiện cho việc thu gom của công nhân.

CTR công nghiệp tập trung, trang trại, tiểu thủ công nghiệp: Các cơ sở công nghiệp cần phân loại chất thải ngay tại nguồn, tận thu, tái sử dụng, trao đổi hoặc bán lại CTR có thể tái chế cho các cơ sở khác sử dụng để giảm giá thành sản phẩm. CTR trang trại ưu tiên tái sử dụng để phục vụ sản xuất. Phần CTR không sử dụng được, sẽ vận chuyển đến bãi chôn lấp cùng với CTR sinh hoạt.

CTR y tế: Được xếp vào loại chất thải nguy hại, phải được xử lý bằng lò đốt đạt tiêu chuẩn môi trường.

Khu xử lý CTR thị trấn Tây Sơn đang xây dựng nằm ở đoạn giữa khu kinh tế, vị trí thung lũng khuất gió, ít phải xử lý nền, khả năng dung nạp lớn, thuận lợi cho thu gom và xử lý nước rỉ, có khả năng mở rộng khi cần thiết.

Xét về tổng thể, đây là vị trí thuận lợi để xây dựng khu xử lý CTR tập trung. Vị trí này cũng đã được phê duyệt theo quyết định số 3531/QĐUB ngày 9/12/08 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về phê duyệt Quy hoạch khu xử lý CTR cho các đô thị trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Quy mô khu xử lý CTR sau khi mở rộng: 15 ha.

Trong giai đoạn đầu, công nghệ áp dụng cho khu xử lý CTR tập trung là chôn lấp hợp vệ sinh. Khi KKT đi vào hoạt động ổn định, lượng CTR tăng cao sẽ xây dựng nhà máy chế biến phân vi sinh để tiết kiệm diện tích chôn lấp, tăng thời gian hoạt động của khu xử lý CTR tập trung.

Trước mắt, các xã xây dựng các bãi rác tạm, tương lai chuyển thành điểm trung chuyển nhằm lưu giữ tạm thời, phân loại CTR để giảm tải cho khu xử lý CTR chung. Cụ thể như sau:

+ Xã Sơn Kim 1: 1,5 ha tại khu vực đất trống gần Khe Dầu (vị trí này đã được phê duyệt tại quyết định 3531/QDUB ngày 9/12/08).

+ Xã Sơn Kim 2: 1,0 ha tại khu vực đất trống gần Khe Chè.

+ Xã Sơn Tây: 1,0 ha tại khu đất trống gần núi Cây Chanh.

3.5.5. Quy hoạch nghĩa trang nhân dân

- Tiêu chuẩn nghĩa trang: 0,6 ha/ vạn dân

- Diện tích nghĩa trang cần xây mới: 3,0 ha.

- Khu vực thiết kế trải dài, địa hình rất phức tạp. Phong tục, tập quán mai táng gần và mức sống người dân còn thấp nên khó có khả năng sử dụng phương tiện cơ giới phục vụ mai táng tại địa điểm xa. Thêm vào đó, diện tích nghĩa trang yêu cầu xây mới không nhiều, quỹ đất không thuận lợi cho xây dựng đô thị tại địa phương lớn. Do đó phương án đề xuất là sử dụng nghĩa trang tập trung theo quy hoạch tại từng xã, không xây dựng nghĩa trang cho toàn khu kinh tế. Cụ thể như sau

+ Xã Sơn Tây xây dựng 2 điểm nghĩa trang: phía Đông sông Ngàn Phố tại khu vực gần xóm cây Tắt; phía Tây sông Ngàn Phố tại khu vực gần xóm Nam Nhe. Mỗi nghĩa trang diện tích dự kiến 2 ha.

+ Xã Sơn Kim 1: Xây dựng khu nghĩa trang tại khu đồi gần khe Dầu. Diện tích dự kiến  2ha.

+ Xã Sơn Kim 2: Xây dựng điểm nghĩa trang gần đồng Khe Rồng. Diện tích dự kiến 2 ha.

+ Thị trấn Tây Sơn: Chỉnh trang và mở rộng nghĩa trang hiện trạng tại đồi Nghĩa Địa. Diện tích dự kiến 3 ha.

- Nghĩa trang cần được xây dựng theo các tiêu chuẩn hiện hành nhằm tiết kiệm diện tích, hạn chế ảnh hưởng đến môi trường và cảnh quan chung.

- Chấm dứt việc mai táng tự do, đóng cửa các nghĩa trang không theo quy hoạch, tiến tới di dời khi cần thiết.

3.5.6. Kinh phí xây dựng đợt đầu:
	TNo
	Hạng mục công trình
	Đơn vị
	Khối lượng
	Đơn giá

(triệu đồng)
	Thành tiền

(triệu đồng)

	1
	Cống BT và BTCT
	
	
	
	

	
	D300 mm
	m
	54.500
	0,4
	21.800

	2
	Trạm bơm 
	m3/ngày
	1.100
	0,5
	550

	3
	Cống có áp 
	
	
	
	

	
	(100mm
	m
	740
	0,3
	222

	4
	Trạm xử lý nước thải
	m3
	2.750
	3
	8.250

	5
	Container
	Thùng
	10
	25,0
	250

	6
	Thùng HDPE-MGB 240
	Thùng
	100
	0,8
	160

	7
	Chi phí khác 20%
	
	
	
	6.186

	
	Tổng cộng
	
	
	
	37.118


Kinh phí xây dựng đợt đầu: 37,2 tỷ đồng.
3.6. Định hướng Thông tin -Liên lạc

3.6.1.  Viễn thông
· Dự báo nhu cầu mạng:

Căn cứ Quyết định số 185/2001 QĐ-TTg ngày 18/10/2001 của Thủ Tướng Chính phủ phê duyệt về chiến lược phát triển bưu chính, viễn thông Việt Nam đến 2020.

Căn cứ Quyết định số 336/2005 QĐ-TTg ngày 16/12/2005 của Thủ Tướng Chính phủ phê duyệt về việc phê duyệt quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia.

Căn cứ Quyết định số 246/2005 QĐ-TTg ngày 6/10/2005 của Thủ Tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược phát triển công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam đến 2020.

Căn cứ quyết định số 3401/QĐ-UBND ngày 28/12/2007 của UBND tỉnh Hà Tỹnh về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển bưu chính, viễn thông tỉnh hà tĩnh đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

Khu vực cửa khẩu Cầu Treo sẽ  tập trung phát triển dịch vụ vận tải,  hệ thống kho ngoại quan, dịch vụ bưu chính- Viễn thông, tài chính, ngân hàng, tính dụng, bảo hiểm, dịch vụ tư vấn công nghệ,... phục vụ cho các việc hội thảo, hội nghị trong nước và quốc tế.  Nhu cầu cung cấp thông tin trong vùng ngày càng cần thiết. Chính vì vậy Cầu Treo sẽ là trung tâm thông tin của Vùng kinh tế miền Trung. 

Điều đó chứng tỏ rằng Cầu Treo đang ở giai đoạn phát triển rất nhanh về thông tin. Chúng ta cần phải  có phương án dự báo nhu cầu thông tin khu vực này một  cách chính xác khi có phương án Quy hoạch cụ thể ở tỉ lệ lớn hơn. 

· Hệ thống chuyển mạch

Đáp ứng yêu cầu phát triển trong tương lai đề nghị nâng cấp  tổng đài Host- Hương Sơn và bổ xung tổng đài khu vực cửa khẩu Cầu Treo ngay trong giai đoạn đầu, với khả năng cung cấp đa phương tiện, đa dịch vụ và khả năng xử lý lớn hơn, phù hợp với định hướng của ngành. Nhằm phục vụ việc mở rộng mạng lưới và đáp ứng yêu cầu phát triển các dịch vụ viễn thông ngày càng cao trên địa bàn. Cũng trong giai đoạn này, nếu điều kiện cho phép, khi công nghệ chuyển mạch NGN đã được thương mại hoá, HOST NGN cũng cần đưa vào để đảm bảo phù hợp với sự phát triển.

· Truyền dẫn :

 Đảm bảo các đường trung kế giữa các tổng đài là cáp quang tạo thành mạch vòng (ring)  để đáp ứng được nhu cầu thông tin 1 cách cao nhất, tạo điều kiện mở rộng các loại hình dịch vụ như truyền hình cáp, Internet băng thông rộng, Video phone,...

  Giai đoạn đầu triển khai ngay kế hoạch của tỉnh là nâng cấm đung lượng cho các tuyến cáp trong khu vực lên STM-16(tốc độ 2,5Gb/s) để đảm bảo băng thông phục vụ mạng chuyển mạch, di động và mạng internet băng thông rộng
Xây dựng mạng cáp quang chuyên dụng cho các cơ quan quản lí trong khu vực này tránh tình trạng nghẽn mạng đối với những cơ quan đó.
Thiết bị

Sử dụng trang thiết bị tiên tiến nhất hiện nay và đảm bảo tính đồng bộ với mạng viễn thông quốc gia

Sử dụng viba.

Các thiết bị viba được sử dụng làm các tuyến vu hồi và hổ trợ bảo đảm liên lạc cho các điểm quan trọng, giữa vòng Ring này và vòng Ring kia.

Mạng ngoại vi :

Phát triển mạng ngoại vi theo hướng nâng cao chất lượng, hiện đại. Các doanh nghiệp cùng đầu tư và sử dụng chung hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Triển khai theo hướng ngầm hóa…

- Mạng cáp thuê bao: Mạng cáp thuê bao đ​ược định cỡ theo nguyên tắc tổ chức mạng ngoại vi, từ 200 đôi dây đến 10 đôi dây.

  -Xây dựng hệ thống cống bể theo nguyên tắc tổ chức mạng ngoại vi và có khả năng cho các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông khác sử dụng  cống bể để phát triển dịch vụ.

 -  Củng cố và xây dựng mới hệ thống đư​ờng cột treo cáp sao cho cáp treo trên cột không quá tải trọng của cột, các cột treo cáp xây dựng mới hoặc thay thế trên tuyến cũ phải tuân theo tiêu chuẩn của nghành.    

      - Hạ ngầm các loại cáp trên đường xuống cống bể(nếu có thể) để đảm bảo chất lượng thông tin và mỹ quan. Và đồng bộ với các cơ sở hạ tầng khác để tiết kiệm  chi phí khi thi công 

- Các cống bể cáp và nắp bể  đã được chuẩn hoá về kích thước cũng như kiểu dáng- theo quy chuẩn của nghành.

-Tất cả các tuyến cống trên đường trục chính trong khu vực có dung lượng là ống PVC  ( 110 x 5mm được đi trên hệ đường. Đặc biệt có những đoạn qua đường nên dùng ống  (110 x 0,65mm


-Cáp trong mạng nội bộ của khu vực thiết kế chủ yếu sử dụng loại cáp cống có dầu chống ẩm đi trong ống bể (ngầm) có tiết điện lõi dây 0,5mm.


- Các bể cáp sử dụng bể đổ bê tông loại  2,3 nắp đan bê tông hoặc nắp gang đi dưới hè, 1,2 hoặc 3 lớp ống


-Vị trí và khoảng cách bể cáp cách nhau 80 – 100m.

  - Các tủ, hộp cáp dùng loại vỏ nội phiến ngoại, bố trí tại các ngã ba, ngã tư nhằm thuận lợi cho việc lắp đặt và quản lý sau này.

· Mạng di động:

Mạng thông tin di động phát triển theo hướng mở rộng khu vực phủ sóng, đáp ứng đủ lưu lượng mạng và chuyển đổi công nghệ theo định hướng 3G, hướng đến cung cấp dịnh vụ đa phương tiện trên mạng

· Mạng Internet

- Triển khai các thiết bị truy nhập mạng DSLAM/DSLAM-HUB đến các trung tâm khu vực cơ quan, khu tập trung dân cư. 

- Truy nhập Internet qua mạng nội hạt phát triển theo hướng truy nhập của mạng NGN. Ngoài ra, nên sử dụng công nghệ kết nối không dây băng thộng rộng WIMAX chuẩn 802.16 với tốc độ truyền dữ liệu cao(100Mbps).
3.6.2. Bưu chính
- Phát triển bưu chính theo hướng nâng cao chất lượng dịch vụ, kết hợp cung cấp các dịch vụ công ích với các dịch vụ thương mại, đa dạng hóa các loại hình dịch vụ đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Khi Bưu chính đã tách ra là đơn vị riêng nhưng vẫn phải kết hợp với viễn thông và công nghệ thông tin để phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao mức sống của người dân 

- Phát triển bưu chính Khu kinh tế cửa khẩu Cầu Treo theo hướng Công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tăng cường các trang thiết bị hiện đại, cơ giới hóa, tự động hóa. Dịch vụ bưu chính phát triển theo hướng đảm bảo nhu cầu thông tin liên lạc nhanh, hiệu quả và đảm bảo an toàn, bí mật thông tin.

3.6.3. * Các nhóm giải pháp thực hiện

-Chú ý đến hệ thống bưu điện văn hóa/ điểm dịch vụ trực tiếp với từng khu dân cư. 

- Duy trì sự tăng trưởng của các dịch vụ bưu chính truyền thống (Dịch vụ bưu phẩm trong nước, bưu phẩm quốc tế, bưu kiện trong nước, chuyển phát nhanh trong nước và quốc tế, các dịch vụ tài chính)

- Phát triển các dịch vụ mới như dịch vụ tài chính, dịch vụ trả lương hưu, dịch vụ thanh toán, dịch vụ nhờ thu - phát cho các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ (thu tiền bảo hiểm nhân thọ, thu tiền điện, điện thoại, nước…. )

- Giảm chỉ tiêu số dân phục vụ bình quân xuống mức <2.500 người/điểm phục vụ, cho phép các dịch vụ tiếp cận tới gần người dân hơn và chất lượng phục vụ được nâng cao hơn. 
- Phát triển bưu chính theo hướng nâng cao chất lượng dịch vụ, kết hợp cung cấp các dịch vụ công ích với các dịch vụ thương mại, đa dạng hóa các loại hình dịch vụ đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Khi Bưu chính đã tách ra là đơn vị riêng nhưng vẫn phải kết hợp với viễn thông và công nghệ thông tin để phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao mức sống của người dân 

- - Phát triển bưu chính Khu kinh tế cửa khẩu Cầu Treo theo hướng Công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tăng cường các trang thiết bị hiện đại, cơ giới hóa, tự động hóa. Dịch vụ bưu chính phát triển theo hướng đảm bảo nhu cầu thông tin liên lạc nhanh, hiệu quả và đảm bảo an toàn, bí mật thông tin.

3.6.4. b. Các nhóm giải pháp thực hiện

-Chú ý đến hệ thống bưu điện văn hóa/ điểm dịch vụ trực tiếp với từng khu dân cư. 

- Duy trì sự tăng trưởng của các dịch vụ bưu chính truyền thống (Dịch vụ bưu phẩm trong nước, bưu phẩm quốc tế, bưu kiện trong nước, chuyển phát nhanh trong nước và quốc tế, các dịch vụ tài chính)

- Phát triển các dịch vụ mới như dịch vụ tài chính, dịch vụ trả lương hưu, dịch vụ thanh toán, dịch vụ nhờ thu - phát cho các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ (thu tiền bảo hiểm nhân thọ, thu tiền điện, điện thoại, nước…. )

- Giảm chỉ tiêu số dân phục vụ bình quân xuống mức <2.500 người/điểm phục vụ, cho phép các dịch vụ tiếp cận tới gần người dân hơn và chất lượng phục vụ được nâng cao hơn. 

PHÂN ĐỢT XÂY DỰNG - CÁC DỰ ÁN CHIẾN LƯỢC 

3.7. Các dự án chiến lược và lộ trình thực hiện quy hoạch (Phương án 1 về phương thức phân đợt đầu tư)

a) Các dự án chiến lược 

Các dự án chiến lược (các dự án ưu tiên đầu tư) là các dự án quan trọng, có khả năng lan tỏa và thúc đẩy các dự án khác. Các dự án này cần được thực hiện để đảm bảo khả năng triển khai thực hiện quy hoạch.

Các dự án mang tính chiến lược đối với sự phát triển của Khu kinh tế bao gồm:

1. Khu vực cửa khẩu Cầu  Treo: Tuy có quy mô không lớn khoảng 20 – 40 ha, nhưng đây là khu chức năng đặc biệt cần được đầu tư xây dựng, nhằm định hình một số hoạt động thương mại – giải trí đặc trưng tại khu vực cửa khẩu, thể hiện một trong những vai trò và bản chất chính của Khu kinh tế. Trong đó, dự án xây dựng cơ sở hạ tầng và một số công trình quản lý cũng như thương mại thiết yếu tại Khu vực cửa khẩu Cầu Treo cần được quan tâm hỗ trợ từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, tạo điều kiện để thu hút vốn đầu tư của các thành phần kinh tế vào khu vực này.

2. Dự án xây dựng tuyến đường chính phía Nam sông Ngàn Phố (kết hợp đường cứu hộ phòng lũ), tạo điều kiện cung cấp hạ tầng đến hầu hết các khu đất phía Nam, có thể đảm bảo linh hoạt đáp ứng nhu cầu đầu tư thực tế. Nguồn vốn xây dựng đường cần được hỗ trợ từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

3. Dự án nâng cấp QL8A: Đảm bảo năng lực vận tải và an toàn giao thông, đặc biệt là đoạn đường qua địa hình miền núi từ khu vực cửa khẩu về đến trung tâm thị trấn Tây Sơn. Nguồn vốn xây dựng đường cần được hỗ trợ từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

4. Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Đại Kim: thu hút một số hoạt động đầu tư trong giai đoạn đầu để tận dụng các chính sách ưu đãi đối với Khu kinh tế CKQT cầu Treo, tạo đà phát triển khu kinh tế.

5. Dự án trồng rừng nguyên liệu có giá trị cao: Kêu gọi vốn đầu tư trong và ngoài nước, tạo điều kiện để các hộ gia đình tham gia phát triển kinh tế vườn - rừng đồng thời có sự hỗ trợ về chính sách và vốn từ ngân sách nhà nước. Khuyến khích áp dụng mô hình công ty cộng đồng để tạo điều kiện phát huy sức dân và đảm bảo thuận lợi, hiệu quả hơn trong việc cung cấp tín dụng cho các hộ gia đình.

6. Các dự án đầu tư nâng cấp mở rộng đô thị tại thị trấn Tây Sơn và khu vực lân cận: Dựa trên hệ thống cơ sở vật chất sẵn có, đây là khu vực thuận lợi  để tiếp tục nâng cao chất lượng đô thị, phát triển mở rộng thành khu đô thị trung tâm, hình thành sớm khu đô thị có chất lượng dịch vụ đáp ứng nhu cầu giao lưu và dịch vụ cho toàn khu, làm cơ sở hỗ trợ quá trình hình thành và phát triển của các khu chức năng khác.

b) Các khu vực khác:


Các khu vực không nằm trong các dự án chiến lược nêu trên, được kiểm soát trình tự thực hiện theo hai nguyên tắc sau:

1. Các khu vực không khuyến khích đầu tư trong giai đoạn đợt đầu, đó là các khu vực tuy được quy hoạch thành các khu chức năng khác nhưng hiện đang là đất nông nghiệp nằm ven sông (nhằm giữ gìn tối đa quỹ đất nông nghiệp) và các khu vực đồi núi thấp ven các khu vực xây dựng đô thị (chỉ nên xây dựng khi có đủ kinh phí và trình độ thiết kế - thi công để đảm bảo tạo dựng được cấu trúc đô thị theo quy hoạch), các khu vực này tuy đã được nghiên cứu trong cấu trúc đô thị tổng thể nhưng là những khu vực chỉ nên đầu tư khi đã lấp đầy tất các các khu vực khác hoặc trong trường hợp có lý do đặc biệt cần đầu tư.

2. Các khu vực có thể linh hoạt phát triển tùy theo khả năng thu hút đầu tư: Là các khu vực chức năng đô thị khác nằm ngoài hai loại trên. Do địa thế trải dài dọc theo hai tuyến đường chính phía Nam và phía Bắc sông, các khu chức năng là những khu đất không quá lớn tiếp cận với 2 tuyến đường chính, có thể linh hoạt triển khai khi có nhu cầu. Tuy nhiên cần tuân thủ nguyên tắc hạn chế quy mô giao đất lập dự án dưới 30ha/dự án và tỷ lệ lấp đầy (khai thác sử dụng)  đảm bảo tối thiểu là 70% tổng diện tích đất  các dự án phát triển các khu chức năng mới đã được giao đất, trước khi tiếp tục giao đất cho các dự án mới.

3.8. Xác định lộ trình thực hiện quy hoạch gồm nhiều bước (Phương án 2 về phương thức phân đợt đầu tư)

Để đảm bảo tính đồng bộ và khả năng linh hoạt đáp ứng nhu cầu đầu tư, không gian phát triển khu kinh tế đã được nghiên cứu dưới dạng tiềm năng tổng thể hay khả năng dung nạp. Nhưng các khu chức năng được chia thành 4 giai đoạn theo thứ tự khuyến khích đầu tư (bao gồm cải tạo và xây dựng mới):

· Giai đoạn 1 chủ yếu là các khu vực thuận lợi xây dựng, thuận tiện kết nối giao thông và là các khu chức năng thiết yếu của khu kinh tế cần hình thành ngay giai đoạn đợt đầu, bao gồm: Khu vực cửa khẩu Cầu Treo; Khu trung tâm thị trấn Tây Sơn; Khu công nghiệp Đại Kim; Khu trung tâm của khu đô thị tại cổng B; Khu vực Đá Mồng (khu công nghiệp, dịch vụ và tái định cư phía Nam sông); Khu vực Nước Sốt.

· Giai đoạn  2 là các khu vực tiếp tục phát triển mở rộng từ giai đoạn 1 và phát triển cũng như cải tạo các khu chức năng tại các quỹ đất tương đối thuận lợi xây dựng, chủ yếu là đất đồi thoải, hạn chế lấy đất nông nghiệp trong gia đoạn này, bao gồm: Khu vực thị trấn Tây sơn mở rộng về phía Bắc; Tiếp tục mở rộng khu đô thị tại khu vực cổng B; Khu vực ven phía Tây sông thuộc xã Sơn Tây; Cải tạo và xây dựng mới các khu chức năng quanh khu công nghiệp Đại Kim; Khu vực Kim An thuộc xã Sơn Kim 1; Khu vực Đá Mồng mở rộng về phía Nam dọc theo tuyến đường chính mới; Mở rộng các dịch vụ du lịch tại khu Nước Sốt; Khu vực từ phía Tây đồi Cây Đước ra đến sông; Khu vực giữa Khe Lành và Khe Chi Lới.

· Giai đoạn  3: Tiếp tục phát triển mở rộng các khu vực chức năng của Khu kinh tế,  có thể chuyển đổi một số quỹ đất nông nghiệp, nếu cần thiết, ngoại trừ các khu vực bị ảnh hưởng ngập lụt.

· Giai đoạn  4 bao gồm: Tiếp tục phát triển các khu chức năng đến những khu vực xa khu trung tâm, khi cần thiết có thể cải tạo và sử dụng một số quỹ đất ven sông bị ảnh hưởng ngập lụt.

Thực hiện quy hoạch là một quá trình kéo dài nhiều chục năm. Cần tuân thủ nguyên tắc đầu tư dứt điểm, đồng bộ, trên cơ sở nhu cầu thực tế, khi 70% quỹ đất phát triển mới của nhóm trước được đưa vào khai thác sử dụng thì mới triển khai đầu tư  các khu chức năng phát triển mới của nhóm tiếp theo. Tránh đầu tư dàn trải, lãng phí quỹ đất, đảm bảo hiệu quả đầu tư và tác động tiêu cực đến cộng đồng dân cư hiện trạng khi chưa thực cần thiết và đảm bảo các nguyên tắc như: hạn chế quy mô giao đất lập dự án dưới 30ha/dự án và tỷ lệ lấp đầy (khai thác sử dụng)  luôn đảm bảo tối thiểu là 70% tổng diện tích đất  các dự án phát triển các khu chức năng mới. 

3.9. Dự báo quy mô quy hoạch xây dựng đợt đầu đến năm 2015

· Quy mô dân số : 30.000 người.

· Quy mô đất xây dựng các khu chức năng chính: khoảng 1.200 ha, không kể các khu dân cư hiện trạng nằm rải rác.

Bảng: Dự báo nhu cầu sử dụng đất đến năm 2015 
	TT
	
	
	Năm 2015
	

	
	Hạng mục
	Diện tích

(ha)
	Tỷ lệ %
	m2/ người

	
	Tổng diện tích khu vực lập quy hoạch (A + B)
	12.499
	
	

	A
	Đất xây dựng các khu chức năng chính
	1.219
	100
	406

	1
	Đất đô thị tập trung
	453
	37,1
	181

	
	Trong đó: Đất ở
	192
	15,7
	77

	
	                Đất xây dựng các công trình ngoài nhà ở
	192
	15,7
	77

	
	                Đất giao thông khu vực và nội bộ
	68
	5,6
	27

	2
	Đất dân cư nông thôn cải tạo, nâng cấp có thể xen 

cấy các chức năng mới
	70
	5,7
	695

	3
	Đất cây xanh công cộng (cây xanh công viên, hồ điều hòa),  TDTT cấp đô thị
	44
	3,6
	15

	4
	Đất quảng trường công cộng
	13
	1,1
	4

	5
	Đất công nghiệp, trang trại hoặc các chức năng đô thị khác theo dự án tương đối độc lập và có thể khép kín
	261
	21,4
	87

	6
	Đất du lịch sinh thái 
	191
	15,7
	64

	7
	Đất tôn giáo tín ngưỡng
	2
	0,2
	

	8
	Đất đầu mối hạ tầng kỹ thuật
	32
	2,6
	

	9
	Đất an ninh, quốc phòng
	8
	
	

	10
	Đất nghĩa trang
	40
	3,3
	

	11
	Đất giao thông đô thị
	95
	7,8
	32

	12
	Giao thông đối ngoại
	11
	0,9
	4

	13
	Đất dự trữ phát triển đô thị
	
	
	

	B
	Đất khác
	11.280
	
	

	1
	Đất dân cư hiện hữu không nằm trong khu vực quy

 hoạch đợt đầu
	42
	
	

	2
	Đất sinh thái nông nghiệp kết hợp tạo cảnh quan
	1785
	
	

	3
	Đất quy hoạch rừng sản xuất kết hợp tạo cảnh quan
	2558
	
	

	4
	Đất cồn cát ven sông
	315
	
	

	5
	Mặt nước tự nhiên & kênh mương thủy lợi...
	478
	
	

	6
	Đất rừng phòng hộ
	6102
	
	

	
	
	
	
	


IV. ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC

4.1. Nguồn gây tác động môi trường

Theo đồ án quy hoạch chung cửa khẩu Cầu Treo đến năm 2025: Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo sẽ là một trung tâm kinh tế  thương mại cửa khẩu và giao lưu quốc tế, hoạt động sôi động và hiệu quả; Là trung tâm sản xuất nông lâm nghiệp theo công nghệ tiên tiến tạo được giá trị hàng hóa ca, có thể kết hợp sản xuất công nghiệp, chế biến, có giá trị cảnh quan sinh thái nông lâm nghiệp, kết hợp bền vững với các hoạt động dịch vụ du lịch.
Bên cạnh những ảnh hưởng tích cực, quá trình phát triển kinh tế-xã hội trong khu vực nghiên cứu có thể gây ra các tác động tiêu cực đối với môi trường và tài nguyên. Tuy nhiên, các tác động có thể là ngắn hạn hay lâu dài, sơ cấp hay thứ cấp và là các tác động tích lũy, do nhiều nguyên nhân gây ra và ảnh hưởng đến nhiều thành phần môi trường. Các tác động có thể xảy ra bao gồm:

- Ô nhiễm môi trường do các loại chất thải, đặc biệt là chất thải rắn, nước thải, khí thải, tiếng ồn phát sinh từ hoạt động sản xuất và sinh hoạt của con người.

- Suy thoái và ô nhiễm nguồn nước mặt, nước ngầm do các tác động thứ cấp của chất thải, sự khai thác quá mức tài nguyên nước.

- Suy giảm năng suất sinh thái do các tác động thứ cấp từ ô nhiễm môi trường sống của các loài sinh vật.



- Các tác động tích lũy do sự phát triển tự sinh của KKT cũng như dư lượng các chất độc hại sau xử lý. 


Các hoạt động phát triển có thể tác động đến môi trường KKT theo cả 2 khía cạnh tích cực và tiêu cực. Trên cơ sở hiện trạng môi trường và đồ án quy hoạch chung KKT cửa khẩu Cầu Treo có thể dự báo các nguồn ô nhiễm và khả năng tác động của nó tới môi trường.

4.2. Đối tượng và quy mô chịu tác động

4.2.1. Tác động đến môi trường xã hội

Tác động lớn nhất và tích cực nhất của quy hoạch tới môi trường xã hội chính là xây dựng Cầu Treo trở thành KKT Cửa Khẩu, một trong những động lực phát triển của tỉnh và vùng Bắc Trung Bộ. Ấn tượng chung của tòan khu phải là: Giao thương quốc tế; Giao thoa văn hóa; Sinh thái - công nghệ tiên tiến; Sinh thái - cảnh quan nông lâm nghiệp hấp dẫn; và Cảnh quan đô thị như được khảm vào thiên nhiên.

Phát triển khu kinh tế tạo tiền đề thúc đẩy sự phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật cho khu vực như: hệ thống đường xá, hệ thống thông tin liên lạc, hệ thống truyền tải và cung cấp điện, hệ thống xử lý và cung cấp nước sạch…cùng các công trình sinh hoạt công cộng như các công trình văn hóa thể thao, các cơ sở dịch vụ, các tụ điểm vui chơi giải trí, phát triển thêm các khu du lịch. Ngoài ra đồ án còn nhấn mạnh yếu tố đô thị mặt nước với sông Ngàn Phố là chuỗi cảnh quan kết nối không gian các khu chức năng, xác định xây dựng phát triển đô thị tại các điểm có quỹ đất lớn, hạn chế san lấp. Đây là yếu tố tích cực của đồ án đối với môi trường và cải tạo điều kiện sống cho dân cư địa phương.

Về đời sống nhân dân, trên 80% được bố trí việc làm trong các ngành kinh tế. Quá trình chuyển đổi ngành nghề trong khu kinh tế diễn ra theo quá trình hình thành và phát triển các hoạt động phi nông nghiệp. Chiến lược chung là giữ lại ở mức tối đa có thể được diện tích đất nông nghiệp, đồng thời hạn chế nhu cầu di dời dân ở mức độ tối thiểu có thể được. Một chiến lược chính trong phát triển KKT là phát triển sản xuất và chế biến nông, lâm sản chất lượng cao. Trên bối cảnh khu vực nghiên cứu hiện nay phụ thuộc nhiều vào nông nghiệp, định hướng trên sẽ giúp việc đào tạo ngành nghề thuận lợi hơn. Tất cả những định hướng này sẽ giúp giảm thiểu ảnh hưởng đến đời sống nhân dân địa phương. Đời sống người dân được nâng cao sẽ làm tăng khả  năng tiếp cận đến các dịch vụ y tế, giáo dục..., giúp nâng cao chất lượng sống về bản chất.

Ngoài ra đồ án còn chỉ rõ cần phải duy trì tôn tạo di tích kiến trúc cổ, để duy trì củng cố truyền thống văn hoá lịch sử vốn có của đô thị, đồng thời đóng góp có hiệu quả trong việc phát triển tham quan du lịch.

Tuy nhiên trong quá trình thực hiện đồ án sẽ có một bộ phận dân cư phải di dời, giải toả; quá trình thi công cũng sẽ gây ra những bất ổn tạm thời trong đời sống, dẫn đến nhưng tác động tiêu cực đến chất lượng sống, tâm lý người dân. 

- Các tác động tích cực chính tạo ra bởi việc hình thành và phát triển khu kinh tế:

· Thúc đẩy công nghiệp hoá, hiện đại hoá, góp phần đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Hà Tĩnh.

· Tạo ra nhiều sản phẩm có giá trị cho tiêu dùng.

· Giải quyết công ăn việc làm, nâng cao đời sống cho nhân dân tại khu vực và lân cận.

· Sự phát triển của các hoạt động sản xuất công nghiệp sẽ nâng cao trình độ dân trí và ý thức văn minh đô thị cho nhân dân khu vực.

· Tạo ra cơ sở hạ tầng kỹ thuật cho khu vực.

· Tăng nguồn đóng góp cho ngân sách của địa phương cũng như trung ương.

- Các tác động tiêu cực :


Xuất hiện một số tệ nạn xã hội do sức ép tăng dân số cũng như tập trung số lượng lớn công nhân lao động, ảnh hưởng đến tình hình trật tự an ninh khu vực.

4.2.2. Tác động đến cảnh quan đô thị


Đô thị được phát triển tại một số điểm có quỹ đất tương đối lớn, có đủ quy mô để hội tụ thành các khu đô thị hoạt động hiệu quả, các trung tâm đô thị. Vị trí các đô thị tập trung là điểm kết nối giữa núi và sông, các đô thị uốn lượn theo các triền núi, triền đồi và tạo thành các trục bắt nguồn từ các triền đồi, triền núi, kết thúc ở các quảng trường và không gian mở ven sông.


Tổ chức đô thị dựa trên yếu tố địa hình sông núi sẽ tạo ra cảnh quan đẹp, hạn chế tối đa can thiệp vào hiện trạng, có tác dụng điều tiết lượng nước giảm bớt sự mất cân bằng lượng nước trong mùa khô và mùa mưa.


Các hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật khi đi vào vận hành, nếu được thực hiện theo đúng quy hoạch (các nút giao thông, hệ thống đèn chiếu sáng, hệ thống đường điện, hệ thống ga thu nước mưa, công mương thoát nước , hệ thống cáp điện, đường ống cấp nước, cáp thông tin đi trong hào kỹ thuật...) sẽ tạo ra mỹ quan đô thị.

4.2.3. Tác động đến môi trường sức khoẻ cộng đồng.


Vì trong khu vực dự án có tồn tại các khu dân cư hiện trạng, do đó trong quá trình xây dựng dự án sẽ dẫn đến những ảnh hưởng bất lợi đến sức khoẻ của cộng đồng dân cư đang sinh sống tại đây. Ngoài ra trong quá trình hoạt động của dự án, nếu các nguồn phát thải không được quản lý tốt sẽ là nguồn gây bệnh ảnh hưởng đến sức khoẻ cộng đồng.


Hệ thống công trình hạ tầng xã hội về chăm sóc sức khoẻ, khi dự án đi vào hoạt động là một yếu tố góp phần nâng cao sức khoẻ cho cộng đồng dân cư.


Đồng thời, hệ thống hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh góp phần cải thiện môi trường sống của người dân là một yếu tố không thể thiếu trong việc nâng cao sức khoẻ cộng đồng.


Các công trình công nghiệp, dịch vụ thương mại, du lịch ... góp phần tạo ra công ăn việc làm từ đó cải thiện mức sống của người dân, tạo điều kiện đảm bảo tốt hơn sức khoẻ người dân.

4.2.4. Tác động của đồ án đến môi trường nước


Trong giai đoạn xây dựng các công trình kiến trúc, xây dựng đường giao thông cũng như các công trình hạ tầng kỹ thuật khác, nước thải xả tràn trên mặt đất gây ra những ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước, đặc biệt là nước mặt.



Khi đồ án quy hoạch được thực hiện sẽ dẫn đến sự gia tăng dân số làm cho nguồn thải nước nhiều hơn và nếu không quản lý tốt đây chính là nguồn gây ô nhiểm lớn nhất cho nước mặt cũng như nước ngầm trong khu vực. 


Theo đồ án, lượng nước thải sinh hoạt dự kiến đến năm 2030 là ~ 7.000 m3/ngđ. Theo ước tính mỗi một người dân đô thị hàng ngày thải ra một lượng các chất hữu cơ tương đương với 45-54g BOD. Bảng dưới đây chỉ ra lượng chất thải tới hệ thống cống rãnh của khu vực dựa theo phương pháp tính toán hệ số ô nhiễm.

	Thành phần nước thải sinh hoạt
	
	Tải lượng chất ô nhiễm

	Các chỉ tiêu
	Trung bình
	( = 78.880 kg/ngày

	Chất rắn hoà tan (TDS)

Chất rắn lơ lửng (SS)

BOD5
Tổng NiTơ

Clorua

Độ kiềm

Tổng chất béo

Tổng phốt pho
	500 mg/l

220 mg/l

220 mg/l

40  mg/l

50  mg/l

100 mg/l

100 mg/l

80   mg/l
	3.700 kg/ngày

1.540 kg/ngày

1.540 kg/ngày

280  kg/ngày

350 kg/ngày

7.700 kg/ngày

7.000 kg/ngày

560 kg/ngày



Tuy nhiên nếu nước bẩn thải ra được thu gom và xử lý tốt thì sẽ không còn nguy cơ gây ô nhiễm cho nguồn nước mặt cũng như nước ngầm. Từ đó góp phần cải tạo chất lượng nước tự nhiên.


Khi đô thị phát triển thì chất thải rắn là một trong những vấn đề cần quan tâm nhất. Việc thu gom và xử lý chất thải rắn không đúng quy cách sẽ tác động rất lớn tới môi trường nước khu vực. Nếu lượng chất thải rắn được thu gom không hết sẽ tồn tại ở nhiều khu vực khác nhau trong đô thị, nhất là ven các ao, hồ, sông. Việc phân huỷ rác (đặc biệt là chất thải rắn có nguồn gốc hữu cơ) sẽ làm tăng mức độ ô nhiễm BOD trong nguồn nước mặt. Tuy nhiên nếu việc thu gom chất thải rắn được thực hiện tốt theo quy hoạch thì sẽ làm cho khả năng gây ô nhiễm nguồn nước do chất thải rắn gây ra được giảm thiểu tối đa.

Dự báo thành phần và khối lượng CTR sinh hoạt:

	TT
	Thành phần
	Tỷ lệ khối lượng (%)
	Khối lượng

	1
	Giấy (sách, báo)
	1,4
	

	2
	Chất hữu cơ (thức ăn thừa, rau…)
	64,5
	

	3
	Nhựa
	1,1
	

	4
	Chất vô cơ trơ
	31,1
	

	5
	Kim loại
	0,2
	

	6
	Chất độc hại (y tế, hoá chất)
	0,2
	

	7
	Thành phần khác
	2,5
	

	8
	Tổng cộng
	100
	


(Thành phần CTR sinh hoạt được dự báo trên cơ sở số liệu hiện trạng. Thành phần CTR công nghiệp được xác định riêng tuỳ theo loại hình và công nghệ sản xuất).

Là khu vực miền núi, nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ quét là khá lớn, làm ảnh hưởng tới môi trường nước. Biện pháp giảm thiểu có hiệu quả là duy trì và bổ sung diện tích rừng đầu nguồn, rừng trồng để chậm lũ.

Khi khu kinh tế được đầu tư với hệ thống giao thông đồng bộ, thuận lợi sẽ có làm tăng khả năng tiếp cận với các khu rừng đặc dụng, rừng trồng đầu nguồn, dẫn tới nguy cơ bị chặt phá.
4.2.5. Tác động của dự án đến môi trường đất



Trong quá trình thi công xây dựng, do nằm trong vùng có lượng mưa khá lớn nên khi thi công, nước mưa chảy tràn qua khu vực sẽ cuốn theo đất, cát, xi măng và các loại rác thải xây làm cơ cấu lý tính của đất khu vực này bị ảnh hưởng theo chiều hướng xấu như: giảm độ tơi xốp, khả năng thấm nước, giữ ẩm... 


Trong quá trình Khu kinh tế đi vào hoạt động, tác nhân chủ yếu gây ảnh hưởng đến môi trường đất chính là chất thải rắn và một phần là các nguyên vật liệu rơi vãi trong quá trình vận chuyển và sản xuất. Ngoài ra, nước thải và khí thải của các nhà máy cũng gây ra những ảnh hưởng xấu đến môi trường đất. Tuy nhiên, với hệ thống cống, mương thoát nước mặt và nước bẩn được thiết kế trong đồ án sẽ góp phần giảm mức độ ô nhiễm lên môi trường đất do các chất thải từ nước ngấm trực tiếp vào đất, cũng như do sự rửa trôi của nước mưa.

Như đã nói ở trên quy hoạch nếu không thực hiện tốt có thể làm ảnh hưởng tới quỹ rừng phòng hộ, rừng trồng làm tăng khả năng xảy ra lũ quét. Mưa lũ xảy ra sẽ cuốn trôi lớp đất màu và các chất ô nhiễm bề mặt, làm thay đổi tính chất lớp đất bề mặt. Ảnh hưởng tới môi trường đất nói riêng và tổng thể môi trường nói chung.


Quy hoạch sẽ làm thay đổi cơ cấu sử dụng đất của khu vực, biến đất thổ cư, đất nông nghiệp và đất đồi núi thành đất sản xuất phi nông nghiệp và đô thị, sẽ làm tăng diện tích và giá trị sử dụng đất.

4.2.6. Tác động đến môi trường không khí


Bụi đất, cát và khí thải của các máy móc trong khi tiến hành san nền gây ra ô nhiễm bụi cho môi trường không khí khu vực dự án. Khói bụi sinh ra trong giai đoạn này chủ yếu ảnh hưởng đến các công nhân tham gia xây dung, rất ít có ảnh hưởng đến các khu vực lân cận.


Trong giai đoạn xây dựng các công trình, vì đặc điểm các công trình được phân đợt xây dựng và phát sinh thêm một số tác nhân gây ô nhiễm không khí nữa như: quá trình chuyên chở vật liệu, quá trình lắp đặt, chạy thử máy móc... nên mức độ ô nhiễm cục bộ môi trường không khí cao hơn giai đoạn san nền và còn ảnh hưởng cả đến các công nhân và các thiết bị máy móc tham gia sản xuất tại các khu vực đã xây dựng xong.


Các xí nghiệp công nghiệp trong quá trình hoạt động sẽ phát sinh ra một lượng khói bụi đáng kể và cần phải có biện pháp xử lý khói bụi công nghiệp trước khi xả ra môi trường không khí.


Dân số tăng lên kéo theo sự gia tăng mạnh về nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu (điện, than, xăng dầu....) làm gia tăng tải lượng phát thải các chất ô nhiễm vào khí quyển và ảnh hưởng đến chất lượng môi trường không khí đô thị.


Trong các hoạt động sinh hoạt, quá trình đốt cháy nhiên liệu hoá thạch (đun nấu) là quá trình phát thải nhiều tác nhân gây ô nhiễm với tải lượng phát thải tuỳ theo khối lượng và chủng loại nhiên liệu sử dụng. Nhưng chỉ có khả năng gây ô nhiễm không khí cục bộ trong từng phòng hoặc từng hộ gia đình của các khu dân cư, ít ảnh hưởng đến môi trường chung.


Hệ thống các khu du lịch sinh thái, cây xanh công viên được xây dựng với mật độ cao góp phần làm giảm ô nhiễm không khí, giảm lượng bụi...

4.2.7.  Tác động đến môi trường tiếng ồn và chấn động


Trong giai đoạn thi công xây dựng, tiếng ồn và chấn động chủ yếu là do các phương tiện vận chuyển và các máy móc xây dựng, tuy nhiên tiếng ồn cũng chỉ tác động đến các công nhân xây dựng, ít cỏ ảnh hưởng tới dân cư các khu vực lân cận.


Sự gia tăng dân số đô thị cũng kéo theo sự gia tăng cường độ tiếng ồn sinh hoạt trong khu vực dân cư, khu vực thương mại, khu vui chơi…


Hệ thống đường giao thông sau khi hình thành cũng là một nguồn gây ô nhiễm về không khí và tiếng ồn khá lớn cho khu vực. Mức độ ô nhiễm sẽ tăng cao đặc biệt trên tuyến quốc lộ xuyên suốt khu kinh tế.

Bảng: Mức ồn của các loại xe cơ giới

	Loại xe
	Mức độ tiếng ồn (dB)

	Xe du lịch
	77

	Xe mini bus
	84

	Xe vận tải
	93

	Xe moto 4 kỳ
	94

	Xe moto 2 kỳ
	80


Nguồn: Trung tâm Công nghệ Môi trường (ENTEC) tổng hợp

Mức độ ô nhiễm giao thông phụ thuộc nhiều vào chất lượng đường xá, lưu lượng, chất lượng kỹ thuật xe qua lại và số lượng nhiên liệu tiêu thụ. Để ước tính thải lượng ô nhiễm có thể sử dụng hệ số ô nhiễm do Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (US EPA) và Tổ chức Y tế thế giới (WHO) thiết lập như sau:

Xe ô tô sử dụng xăng khi chạy 1km trên đường sẽ thải vào không khí các chất ô nhiễm sau đây:

Hệ số phát thải ô nhiễm từ xe ô tô sử dụng xăng

	Chất ô nhiễm
	Tải lượng ô nhiễm (g/km)

	
	Động cơ

< 1.400 cc
	Động cơ

1.400 – 2.000 cc
	Động cơ

> 2.000 cc

	Bụi
	0,07
	0,07
	0,07

	SO2
	1,9( S
	2,22 (S
	2,74 (S

	NOX
	1,64
	1,87
	2,25

	CO
	45,6
	45,6
	45,6

	THC
	3,86
	3,86
	3,86

	Pb
	0,13 Pb
	0,15 Pb
	0,19 Pb


Nguồn:Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (US EPA)

Xe tải chạy 1 km trên đường sẽ thải vào không khí các chất ô nhiễm sau đây:

Hệ số ô nhiễm phát sinh từ xe tải theo tải trọng

	Chất ô nhiễm
	Tải lượng các chất ô nhiễm theo tải trọng xe (g/km)

	
	Tải trọng xe < 3,5 tấn
	Tải trọng xe 3,5 ( 16 tấn

	
	Trong

đô thị
	Ngoài 

đô thị
	Đường cao tốc
	Trong 

đô thị
	Ngoài 

đô thị
	Đường cao tốc

	Bụi
	0,2
	0,15
	0,3
	0,9
	0,9
	0,9

	SO2
	1,16 S
	0,84S
	1,3S
	4,29S
	4,15S
	4,15S

	NOX
	0,7
	0,55
	1
	1,18
	1,44
	1,44

	CO
	1
	0,85
	1,25
	6,0
	2,9
	2,9

	THC
	0,15
	0,4
	0,4
	2,6
	0,8
	0,8


Nguồn:Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (US EPA)
Bằng các phương pháp dự báo trên cơ sở những số liệu thực tế dự báo tải lượng phát thải từ các hoạt động giao thông vận tải chuyên chở hành khách và hàng hóa trên thành phố như sau:

Bảng...: Tải lượng các chất ô nhiễm không khí đến năm 2015 (kg/ngày)

	Khu vực
	Dân số
(ngư​ời)
	TSP
	SO2
	NOx
	CO
	THC

	Toàn khu KKT
	50.000
	37
	31
	504
	114
	41



Tiếng ồn cũng phát sinh trong các xí nghiệp công nghiệp, gây ảnh hưởng đến các khu vực lân cận.


Tuy nhiên, với đặc thù diện tích rộng, mật độ cây xanh cao, tác động đến môi trường tiếng ồn và chấn động khi khu kinh tế đi vào vận hành sẽ được giảm thiểu.

4.3. Một số kiến nghị và giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường

4.3.1. Giảm thiểu ô nhiễm đối với môi trường không khí và tiếng ồn


Đối với các khu công nghiệp phải lập báo cáo Đánh giá tác động môi trường của toàn khu trước khi thực hiện dự án xây dựng, sau đó đối với từng nhà máy trong khu công nghiệp cũng phải tiến hành lập báo cáo Đánh giá tác động môi trường nhằm kiểm soát ngay từ giai đoạn đầu thực hiện dự án không để các nguồn thải gây ô nhiễm môi trường. Tất cả các khu công nghiệp đều phải có vành đai cây xanh phù hợp với quy chuẩn xây dựng Việt nam.


Trong quá trình thi công xây dựng, cần thiết lập một hệ thống cây xanh cách ly để hạn chế sự phát tán của bụi và hấp thụ tiếng ồn từ công trường và phương tiện vận chuyển vật liệu. Đồng thời kết hợp với việc sử dụng xe phun nước chuyên dùng trên các tuyến đường tới khu vực thi công.


Xe vận chuyển vật liệu xây dựng cần phải được phun nước rửa, phủ bạt kín, hạn chế rơi vãi vật liệu xây dựng. Quy định thời gian hoạt động của các phương tiện và máy móc.

4.3.2. Giảm thiểu ô nhiễm đối với môi trường nước


Các nhà máy phải có công nghệ xử lý nước thải trước khi phát thải vào hệ thống thoát nước chung của khu công nghiệp và đạt tiêu chuẩn TCVN 5945-2005. Hơn nữa khu công nghiệp phải thiết lập hệ thống thoát, xử lý nước thải và nước mưa riêng biệt khi xả thải ra nguồn tiếp nhận. 


Các khu dân cư phải tuân thủ chặt chẽ quy hoạch thoát nước thải, quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật. Các dự án triển khai khi hệ thống hạ tầng chung của toàn khu chưa hoàn thiện phải tuân thủ quy hoạch chung về hướng và cao độ điểm đấu nối.

4.3.3. Giảm thiểu ô nhiễm do chất thải rắn


Mục tiêu là tối thiểu hoá sự phát sinh rác thải, các phần tử độc hại trong rác thải. Phân loại rác ngay từ nguồn và cần phải tối đa khả năng tái chế. Xử lý rác không tái sử dụng được, đảm bảo không ảnh hưởng đến môi trường. Đảm bảo sự an toàn khi loại bỏ rác thải.


Cần phải đầu tư trang thiết bị, phương tiện thu gom và vận chuyển theo công nghệ mới. Cơ giới hoá khi thu gom và vận chuyển phân rác tới khu xử lý.


Đối với rác thải sinh hoạt phân loại ngay tại nguồn phát sinh. Điều này có nghĩa là rác thải được phân loại ở trong các hộ gia đình và cho vào các thùng chứa khác nhau theo loại rác. Có thể tiến hành phân loại thành hai loại rác là vô cơ và hữu cơ.

4.3.4. Bảo vệ nguồn nước

Là khu vực đầu nguồn nên vấn đề bảo vệ nguồn nước là rất quan trọng với cửa khẩu Cầu Treo.

Đối với rừng phòng hộ đầu nguồn phải được xây dựng thành khu rừng tập trung liền vùng; từng bước tạo rừng, có cấu trúc hỗn loài khác tuổi, nhiều tầng; cây rừng có bộ rễ sâu bám chắc. Đồng thời, được trồng xen cây nông nghiệp, công nghiệp, cây dược liệu trong rừng phòng hộ đầu nguồn, rừng phòng hộ chắn gió nhưng không làm ảnh hưởng đến khả năng phòng hộ của rừng. Việc duy trì, quản lý tốt rừng phòng hộ đầu nguồn có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với bảo vệ tài nguyên nước của toàn khu vực nói chung cũng như khu kinh tế nói riêng.

4.3.5. Thiết lập hệ thống quan trắc giám sát  môi trường


Quan trắc tại các điểm nước thải ra nguồn tiếp nhận, thông số quan trắc là hàm lượng kim loại, pH, DO, BOD, COD, dầu tổng số, TSS, tổng nitơ, phốt pho, NH4+, coliform.


Quan trắc chất lượng không khí, tiếng ồn, khí độc (SO2, NO2, CO), hàm lượng kim loại nặng tại khu công nghiệp, đường giao thông; khu dân cư có nguy cơ bị ảnh hưởng.


Giám sát hệ sinh thái thảm thực vật: ghi nhận bằng phim ảnh sự thay đổi cảnh quan và động thực vật.

4.3.6. Y tế, bảo vệ sức khoẻ cộng đồng


+ Về công tác y tế: 
Hoàn thiện dịch vụ phòng chữa bệnh, đặc biệt làm giảm các yếu tố nguy cơ từ môi trường sống liên quan tới bệnh tật xảy ra, nhất là các yếu tố do quá trình đô thị hoá, công nghiệp hoá không hoàn hảo.


+ Về vệ sinh môi trường: 


Giải quyết cung cấp nước sạch, vệ sinh môi trường, làm giảm các bệnh dịch, nhất là các bệnh do quá trình đô thị hoá gây ra. Đảm bảo 100% hộ gia đình có hố xí hợp vệ sinh, không còn tình trạng xả thải trực tiếp ra nguồn.


Cần chú ý vệ sinh đô thị, ngăn ngừa ô nhiễm không khí, tiếng ồn, tai nạn giao thông, ngăn ngừa các tệ nạn xã hội...

4.3.7. Đánh giá tổng hợp:

Bằng phương pháp ma trận và tham khảo ý kiến chuyên gia đánh giá tổng hợp đồ án quy hoạch chung KKT Cửa khẩu Cầu Treo được 31 điểm. Như vậy về tổng thể, đồ án được điểm dương về môi trường, khi đưa vào thực hiện sẽ có lợi cho môi trường tổng thể nói chung.

4.3.8. Xây dựng kế hoạch hành động gồm các chương trình, kế hoạch quản lý, quan trắc, giám sát tác động môi trường và dự án ưu tiên đầu tư

Đẩy mạnh và phát triển rộng rãi phong trào giáo dục môi trường trong toàn thể nhân dân. Tăng cường tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức của nhân dân về vấn đề vệ sinh môi trường và ý thức bảo vệ môi trường.

Thực hiện các chương trình giám sát, mục tiêu của chương trình giám sát chất lượng môi trường là thu thập một cách liên tục các thông tin về những biến đổi thành phần và chất lượng môi trường do việc thực hiện đồ án. Từ đó kịp thời phát hiện những tác động xấu đến môi trường của dự án và đề xuất các biện pháp ngăn ngừa giảm thiểu ô nhiễm. Mặt khác giám sát chất lượng môi trường còn nhằm đảm bảo công tác vận hành an toàn dự án.

Các thông tin thu thập được trong quá trình giám sát phải đảm bảo các thuộc tính cơ bản sau đây:

Độ chính xác của số liệu: được đánh giá bằng khả năng tương đồng giữa số liệu và hiện thực (Sự sai lệch giữa số liệu và thực tế càng ít càng tốt).

 Tính đặc trưng của số liệu: nghĩa là số liệu thu được tại một điểm quan trắc phải đại diện cho một không gian nhất định.

Tính đồng nhất của số liệu: các số liệu thu thập được tại các địa điểm khác nhau, vào những thời điểm khác nhau, phải có khả năng so sánh được với nhau. Khả năng so sánh của các số liệu gọi là tính đồng nhất của số liệu.

Khả năng theo dõi liên tục theo thời gian.

Tính đồng bộ của số liệu: số liệu phải bao gồm đủ các thông tin về bản thân yếu tố đó và các yếu tố liên quan.

Đối tượng quan trắc trực tiếp môi trường bao gồm giới hạn một số thành phần môi trường có tính biến đổi rõ rệt theo thời gian và không gian như:

Môi trường nước (nước mặt và nước ngầm).

Môi trường khí, tiếng ồn

Chất thải rắn.

Sự biến động của hệ sinh thái.

Còn đối tượng giám sát môi trường sẽ bao gồm tất cả các thành phần môi trường của khu vực quy hoạch và các nguồn thải gây ô nhiễm môi trường. Công việc giám sát môi trường có thể tiến hành tùy theo đối tượng mà định kỳ 6 tháng, 1 năm, 2 năm hay 5 năm 1 lần, hoặc đột xuất hay theo các vụ việc đơn từ kiện cáo, không phải quan trắc, theo dõi thường xuyên, liên tục như đối với công tác quan trắc môi trường.

Các chỉ tiêu môi trường cần quan trắc

Đối với môi trường nước: Cần quan trắc từ 8 đến 10 giờ sáng và từ 16 đến 18 giờ chiều vào các ngày không mưa và quan trắc các chỉ tiêu ô nhiễm như sau:

Bảng: Các chỉ tiêu môi trường nước cần quan trắc phương pháp quan trắc

	TT
	Chỉ tiêu
	Phương pháp phân tích

hoặc thiết bị đo

	I
	Nước mặt

	1
	Nhiệt độ nước: 0C
	Nhiệt kế

	2
	PH
	Máy đo pH điện cực thủy tinh

	3
	Hàm lượng cặn lơ lửng, mg/l
	Lọc, sấy ở 1050C hoặc photometer

	4
	Oxy hòa tan, mg/l
	Winhler hoặc điện cực oxy

	5
	Nhu cầu oxy sinh hóa BOD5, mg/l
	Oxy tiêu thụ sau 5 ngày ở 200C

	6
	Nhu cầu oxy hóa học COD, mg/l
	Oxy hóa bằng K2Cr2O7

	7
	Nitơ amôn NH4+, mg/l
	 Nessler/so màu (trắc quang)

	8
	Nitơrát NO3-, mg/l
	Cadmium reduction method

	9
	Nitơrít NO2, mg/l
	Diazot hóa/so màu (trắc quang)

	10
	Phốt phát PO43-, mg/l
	Thủy phân đến Ortho photphat/so màu (trắc quang)

	11
	Tổng lượng sắt (Fe, mg/l
	So màu quang phố khả kiến

	12
	Tổng số Coliform, MNP/100 ml
	Lọc qua màng và nuôi cấy ở 430C

	13
	Một số kim loại nặng
	Quang phổ hấp phụ nguyên tử

	II
	Nước ngầm

	1
	PH
	Máy đo pH điện cực thủy tinh

	2
	Oxy hòa tan, mg/l
	Winhler hoặc điện cực oxy

	3
	Nhu cầu oxy sinh hóa BOD5, mg/l
	Oxy tiêu thụ sau 5 ngày ở 200C

	4
	Nhu cầu oxy hóa học COD, mg/l
	Oxy hóa bằng K2Cr2O7

	5
	Nitơ amôn NH4+, mg/l
	 Nessler/so màu (trắc quang)

	6
	Nitơrát NO3-, mg/l
	Cadmium reduction method

	7
	Nitơrít NO2, mg/l
	Diazot hóa/so màu (trắc quang)

	8
	Tổng lượng sắt (Fe, mg/l
	So màu quang phố khả kiến

	9
	Mangan Mn, mg/l
	Quang phổ hấp phụ nguyên tử

	10
	Tổng số Coliform, MNP/100 ml
	Lọc qua màng và nuôi cấy ở 430C


Môi trường không khí: Tối thiểu là liên tục từ 8 giờ sáng đến 18 giờ chiều (2 giờ 1 ốp đo) vào ngày không mưa và quan trắc từ 10-11 chỉ tiêu ô nhiễm.
Bảng: Các chỉ tiêu môi trường không khí cần quan trắc và phương pháp quan trắc.

	TT
	4.3.9. Chỉ tiêu
	Phương pháp phân tích hoặc thiết bị đo

	1
	Nồng độ bụi lơ lửng tổng (TSP)
	- Phương pháp đo khối lượng

	2
	Bụi lơ lửng có đường kính dưới 10 (m
	- Máy đo PM10

	3
	HC (mg/m3)
	- Sắc ký khí

	4
	Nồng độ khí CO (mg/m3)
	- Phương pháp sắc ký khí hay phương pháp thử Folin-Ciocalteur

	5
	Nồng độ khí CO2 (mg/m3)
	- Phương pháp sắc ký khí hay phương pháp thử Folin-Ciocalteur

	6
	Nồng độ khí SO2 (mg/m3)
	- Phương pháp Tetracloromercurat

	7
	Nồng độ khí NO2 (mg/m3)
	- Phương pháp Griss-Saltman

	8
	Nồng độ bụi và hơi chì (mg/m3)
	- Phương pháp quang phổ hấp phụ nguyên tử

	
	
	


Chất thải rắn:

Chất thải rắn cần được kiểm soát và đánh giá theo các đại lượng sau đây:

Lượng rác thải thông thường:
m3/ngày hoặc tấn/ngày.

Lượng rác thải độc hại:

m3/ngày hoặc tấn/ngày.

Lượng phân tươi thải: 

m3/ngày hoặc tấn/ngày.

Bảng: Rác thải thông thường cần được phân tích đánh giá định lượng theo các chỉ tiêu sau
	Thành phần
	Tỷ lệ

	- Giấy vụn
	%

	- Chất hữu cơ dễ phân hủy
	%

	- Chất dẻo
	%

	- Kim loại
	%

	- Thủy tinh
	%

	- Đất cát và chất khác
	%

	- Độ ẩm của rác
	%

	- Độ tro
	%


4.3.10. Một số kiến nghị khác:

Khu vực cửa khẩu Cầu Treo nằm giáp biên giới Việt Lào là khu vực chịu ảnh hưởng bởi chiến tranh. Địa hình khu vực phức tạp, do đó có thể tồn lưu bom mìn chưa được rà phá hoặc các chất hoá học độc hại. Hiện nay, chưa có tài liệu nghiên cứu cụ thể vấn đề này trong khu vực, do đó khi tiến hành xây dựng KKT cần rà phá bom mìn, khảo sát cụ thể, chi tiết để đảm bảo an toàn cho hoạt động KKT.

KKT cửa khẩu có địa hình đồi núi, nhiều sông, suối thuận lợi về mặt kỹ thuật cho việc xây dựng các thuỷ điện. Tuy nhiên việc xây dựng các thuỷ điện luôn đi kèm những tác động không có lợi về mặt môi trường. Có thể kể ra một số tác động cụ thể như:

- Tác động ở vùng trên đập:

+ Làm ngập nước đất rừng, đất ở, đất nông nghiệp, hạ tầng kỹ thuật.

+ Các tác động đến văn hoá nếp sống xã hội do công tác di dân.

+ Di chuyển các công trình hạ tầng kỹ thuật, xáo trộn cuộc sống của nhân dân địa phương.

+ Mất nơi sinh cư của các loài động vật hoang dã trong đó có thể có các loài đặc hữu.

+ Thay đổi chế độ thuỷ văn và chất lượng nước vùng trên đập.

+ Thay đổi hệ sinh thái thuỷ sinh do các biến đổi về sinh cảnh, nơi cư trú và quần xã thuỷ sinh vật.

+ Thay đổi địa chất công trình khu vực trên đập và lân cận.
- Tác động ở vùng dưới đập:

+ Làm thay đổi chế độ thuỷ văn vùng dưới đập.

+ Làm thay đổi các kiểu, nơi cư trú của các loại động vật thuỷ sinh.

+ Phá vỡ chu trình sống tự nhiên của các hệ động thực vật thuỷ sinh như thời kỳ sinh sản, sinh trưởng, kiếm mồi….

+ Hệ động vật thuỷ sinh dưới đập có thể bị “bỏ đói” do thiếu nguồn dinh dưỡng; đường di cư của các loài thuỷ sinh bị ngăn cản.

+ Gây ra xói lở lòng bờ sông, suối dưới đập.

+ Gây bào mòn, bối lắng dòng sông, suối

+ Có thể gây ra tình trạng thiếu chất dinh dưỡng bổ cập cho đất nông nghiệp dưới hạ lưu.

+ Gây ô nhiễm môi trường nước.

+ Nếu điều tiết nước không tốt có thể gây ra tình trạng khan hiếm nguồn nước hoặc lũ lụt ở vùng dưới đập.

Các tác động trên có thể xuất hiện đầy đủ hoặc từng tác động, nhóm tác động tuỳ theo điều kiện hiện trạng, vị trí và quy mô xây dựng thuỷ điện. Thêm vào đó những tác động trên lại rất khó lượng hoá và dự báo. Do đó khi tiến hành xây dựng các thuỷ điện cần rất cân nhắc những thiệt hại về môi trường và hiệu quả kinh tế. Cụ thể trong trường hợp KKT Cầu Treo với các sông suối nhỏ, độ dốc địa hình lớn, chỉ có thể phát triển các thuỷ điện nhỏ, không đem lại nhiều hiệu quả kinh tế. Do đó có thể kiến nghị không tiếp tục xây dựng thêm các thuỷ điện quy mô nhỏ trên địa bàn KKT.

Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo sẽ là một trung tâm kinh tế  thương mại cửa khẩu và giao lưu quốc tế, hoạt động sôi động và hiệu quả; Là trung tâm sản xuất nông lâm nghiệp theo công nghệ tiên tiến tạo được giá trị hàng hóa cao, có thể kết hợp sản xuất công nghiệp, chế biến, có giá trị cảnh quan sinh thái nông lâm nghiệp, kết hợp bền vững với các hoạt động dịch vụ du lịch.





Ấn tượng chung của tòan khu phải là: Giao thương quốc tế; Giao thoa văn hóa; Sinh thái - công nghệ tiên tiến; Sinh thái - cảnh quan nông lâm nghiệp hấp dẫn; và Cảnh quan đô thị như được khảm vào thiên nhiên.
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